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Bên phía 
Sakuradori

Bên phía 
Taikodori

Bên phía 
Hirokoji
Bên phía 
Hirokoji

ESCA

Sun Road

GateWalk

Unimall
Dinard

Đại lộ Sakura-dori

Đại lộ Taiko-dori

Đại lộ Meieki-dori

Đại lộ M
eieki-dori

Tuyến Aonam
i

Tuyến chính JR Kansai

Các sân ga tuyến Aonam
i

Tuyến chính JR Tokaido

Các sân ga tuyến JR Shinkansen Tuyến chính JR Chuo • Tuyến chính JR Kansai

Các sân ga tuyến JR

thông thường

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tu
yế

n 
Ki

nt
et

su
 N

ag
oy

a

Tuyến JR Tokaido Sanyo Shinkansen

Cầu vượt Nagoya Chuo-dori

Hành lang trung tâm

Hành lang phía Nam

Hành lang phía Bắc

Phòng chờ

Chuo-tsuro
Các sân ga tuyến tàu điện ngầm Sakuradori

Các sân ga tuyến tàu điện ngầm
 Higashiyam

a

Hướng đi Hisaya-odori, Tokushige

Hướng đi Taiko-dori

Tuyến tàu điện ngầm Sakura-dori

Tuyến tàu điện ngầm
 Higashiyam

a

Hướng đi Sakae, Fujigaoka

Hướng đi Takabata

Tòa nhà JR Central 
Towers

Tòa nhà
JR Gate  Tower

Xe buýt
cao tốc JR

Công viên Towers Garden

Trung tâm 
thương mại JR 
Takashimaya

Trung tâm 
thương mại JR 
Takashimaya

Fashion One

Đồng hồ vàng 
Golden Clock

Đồng hồ bạc 
Silver Clock

Tòa nhà 
Dai-Nagoya

Tòa nhà
Midland Square

Tháp 
xoắn ốc 
Spiral 
Tower

Siêu thị 
Seijo-Ishii

Lối vào phía Bắc 
Taiko-dori

Lối vào phía Nam 
Taiko-dori

Khách sạn Meitetsu
New Grand Hotel

BIC Camera

Lối vào
đại lộ 

Sakuradori

Towers
Terrace

Lối đi ngầm 

Nagoya  Chuo-dori

Phố ẩm
 thực Um

ai-M
on Dori

Trung tâm 
điều hành 

xe buýt 
Meitetsu

Khách sạn 
Meitetsu

Grand Hotel

Búp bê 
Mannequin 

khổng lồ 
Nana-chan

Thông tin du lịch 
thành phố Nagoya

Quầy thông tin JR (Văn 
phòng Japan Railpass)

Trung tâm thông tin 
du lịch H.I.S Nagoya 
(16F Tòa nhà Dai 
Nagoya Bldg.)

Xe buýt tham quan vòng 
quanh Nagoya “Me~Guru”
Bến buýt ga Nagoya Trạm 
dừng xe buýt 11

Ga JR Nagoya

Ga Meitetsu 
Nagoya 

(ga ngầm)

Ga Kintetsu 
Nagoya 

(ga ngầm)

25m

Phòng bán vé tàu JR Trung tâm 
thông tin Điểm bán vé

Khách sạn

Chốt cảnh sát

Máy rút tiền

Tủ gửi hành lý

Xe taxi

Xe buýt

Nhà hàng

Bưu điện

Các khu vực ở tầng 1 của ga JR

Trung tâm mua sắm & Lối đi dưới lòng đất
Chữ màu hồng: Trung tâm mua sắm dưới lòng đất

Tuyến JR Shinkansen

Tuyến Kintetsu (dưới lòng đất)

Các tuyến JR thông thường

Tuyến Meitetsu (dưới lòng đất)

Tuyến Aonami

Shopping
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Ga Osu Kannon

Ga Otobashi

Ga Sanno

Ga
Kogane

Ga 
Fushimi

Ga TsurumaiGa Kamimaezu Tuyến tàu điện ngầm Tsurumai

Tu
yế

n c
hín

h J
R C

hu
o

Tu
yế

n 
tà

u 
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ện
 n

gầ
m

 M
ei

jo

Ga Sengen-cho

Ga
Marunouchi

Ga Arahata Ga Gokiso

Ga Sakurayama

Tu
yế

n 
tà

u 
đi

ện
 n

gầ
m

 S
ak

ur
a-

do
ri

Ga Mizuho
Kuyakusho

Ga Mizuho
Undojo Nishi

Ga
Aratama-bashi

Ga Fukiage

Ga Higashi Betsuin

Ga Sakae

Ga Nagoyajo
 (Lâu đài Nagoya)

Ga Higashi Ote

Ga
Hisaya-odori

Ga Meijo Koen

Tuyến tàu điện
ngầm

 M
eijo

Ga Kanayama

Ga Yaba-cho

Ga Hibino

Ga Rokuban-cho

Ga 
Atsuta Jingu
Temma-cho

Ga
Jingu-mae

Ga Horita

Ga Atsuta

Ga Atsuta Jingu Nishi

Ga
Nishi
Takakura

Tuyến tàu điện ngầm
 Meijo

Tu
yế

n 
tà

u 
đi

ện
 n

gầ
m

Meik
o

Ga Taiko-dori

Ga
Nagoya

Tuyến tàu điện ngầm
Sakura-dori

Ga Kokusai Center
(Trung tâm quốc tế)

Ga Takaoka
Ga Kurumamichi

Tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

Ga Ozone

Tuyến chính JR Chuo

Tu
yế

n c
hín

h J
R C

hu
o

Ga Morishita

Tuyến Meitetsu Seto

Ga Shimizu

Ga Amagasaka

Ga Shinsakae-machi
Ga Chikusa

Ga Komeno

Ga 
Sasashima

Raibu
(Sasashima Live)

Tuyến Aonami

Tuyến Kintetsu Nagoya

Tuyến chính JR Kansai

Tuyến chính JR Tokaido

Tuyến chính JR Tokaido

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tuyến M
eitetsu Nagoya

Tu
yế

n 
M
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ts
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To
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Tàu Shinkansen JR Tokaido

Ga Kamejima

Ga Sako

Tu
yế

n 
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m

 T
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m

ai

Tuyến Meitetsu

Nagoya

Tuyến chính JR Tokaido

Tàu Shinkansen JR Tokaido

Ga Imaike

Subway 
Higashiyama

Line

Ga Sakae-machi

Hướng đi Sở thú &
Vườn bách thảo
Higashiyama và

Tòa tháp Sky Tower

Hướng đi
Arimatsu và
Narumi

Hướng đi Thủy cung cảng
Nagoya, Cảng Nagoya,
Công viên LEGOLAND®
Japan, Bảo tàng SCMAGLEV
và Công viên đường sắt

Hướng đi Thủy cung cảng
Nagoya, Cảng Nagoya,
Công viên LEGOLAND®
Japan, Bảo tàng SCMAGLEV
và Công viên đường sắt

QUẬN
MIZUHO

QUẬN
MIZUHO

QUẬN
ATSUTA
QUẬN

ATSUTA

QUẬN SHOWAQUẬN SHOWA

QUẬN CHIKUSAQUẬN CHIKUSA

QUẬN
NAKA
QUẬN
NAKA

QUẬN NAKAMURA QUẬN NAKAMURA 

QUẬN NAKAGAWAQUẬN NAKAGAWA

QUẬN
HIGASHI

QUẬN
HIGASHI

QUẬN KITAQUẬN KITA

QUẬN NISHIQUẬN NISHI

Shichiri-no-Watashi 
(Công viên

Miya-no-Watashi)

Trung tâm thông tin
du lịch Ga Kanayama

Trung tâm thông tin
du lịch Ga Nagoya

Trung tâm thông tin du lịch
Trung tâm Oasis 21 iCenter

Khu phố 
Shikemichi

Khách sạn The Landmark
Nagoya Sakae (khai trương

vào mùa hè năm 2026)

Nhà hát
Kabuki Cafe
Nagoya Za

Đền Aichi 
Gokoku

Phòng triển lãm
kiếm Nhật 

Nagoya Marunouchi

Nhà hát
Shiki Nagoya

(mở cửa vào mùa
hè năm 2026)

Bảo tàng khoa học
thành phố Nagoya

Bảo tàng
Brother

Văn phòng chính
phủ tỉnh Aichi

Bảo tàng SCMAGLEV và 
Công viên đường sắt
Công viên
LEGOLAND® Japan
Vui lòng sử dụng

tuyến Aonami

Thủy cung cảng Nagoya
Cảng Nagoya

Vui lòng sử dụng tuyến
tàu điện ngầm Meiko

Vui lòng sử dụng tuyến
Meitetsu Nagoya

Di sản Nhật
Bản Phố cổ
Arimatsu Narumi

Quảng trường EDION Hisaya

Rạp hát Osu Engeijo

Công viên Hisaya-odori

STATION Ai

IG Arena

Bảo tàng Mỹ thuật
tỉnh Aichi / Nhà hát

Nghệ thuật tỉnh Aichi

Chùa Higashi 
Betsuin

Bảo tàng nghệ thuật
thành phố Nagoya

Vườn Hisaya-Odori
Garden FLARIE

Trung tâm bán buôn
thực phẩm Dainagoya

Dãy nhà phố ở Shirakabe,
Chikara & Shumoku-cho

Bảo tàng Tiền tệ và tranh
Phù Thế (Ukiyoe) Ngân 

hàng Mitsubishi UFJ

Nhà hát kịch
Noh Nagoya

Sân vận động
Paloma Mizuho

Cơ quan lưu trữ
văn thư thành phố

Nagoya

Vườn
Tokugawaen

Con đường văn hóa
Bảo tàng Shumoku Kan

“Nagoya Touken World”
Bảo tàng kiếm Nhật Bản

Con đường văn hóa
Bảo tàng Futaba

Trung tâm xúc tiến công
thương nghiệp Nagoya

Bảo tàng mỹ thuật
Yamazaki Mazak

Nhà thờ Công giáo
Nunoike

Trung tâm
thương mại 
Kinshachi
Yokocho 
Yoshinao

Zone

Bảo tàng mỹ
thuật Tokugawa

Tòa thị chính
thành phố

Nagoya

Chubu Electric Power
MIRAI TOWER và

Công viên Hisaya-odori

Bảo tàng nghệ
thuật Yamatoe

Morimura

Vườn
Shirotori

Trung tâm Hội nghị
Quốc tế Nagoya (tạm

thời đóng cửa đến mùa
xuân năm 2027)

Chùa
Eikokuji

Bảo tàng khoa học
năng lượng điện

Đền 
Toshogu

Phố 
mua sắm 

Endo-ji

Đền 
Nagoya

Chùa
Banshoji

Trung tâm tư liệu 
giao thông vận tải 

thành phố

Đền Sakura Tenjinsha

Chùa 
Endoji

Atsuta
nagAya

Bảo tàng Kỷ niệm Công 
nghiệp và Công nghệ Toyota

Tòa nhà JR
Central Towers

Cửa âu Matsushige Cầu Matsushigebashi

Trung tâm mua sắm 
ASUNAL Kanayama

Bảo tàng thành 
phố Nagoya

Đền
Atsuta Jingu

Cầu Nayabashi

Tòa nhà Kanayama Minami

Công viên Tsuruma

Công viên Shirakawa

Bảo tàng mỹ thuật Hori

Trung tâm
Oasis 21

Chùa Kenchuji

Viện bảo tàng mau tóc Hoyu

Thư viện Hosa

Nhà hát
Misonoza

Vườn Noritake

Chùa Osu Kannon

Cung điện
Hommaru 

Goten
Lâu đài
Nagoya

Công viên Meijo

Trung tâm
quốc tế
Nagoya

Sở thú & Vườn bách
thảo Higashiyama

Vui lòng sử dụng tuyến
tàu điện ngầm
Higashiyama

Trung tâm
thương mại
Kinshachi
Yokocho

Muneharu
Zone

Đại lộ Sanno-dori

Đại lộ Yaguma-dori

Đại lộ Nishiki-dori

Đại lộ Osu-dori

Đạ
i l

ộ 
Ot

su
-d

or
i

Đại lộ Otsu-dori.

Đại lộ Hisaya-odori

Đại lộ Sakura-dori

Đại lộ Osu-dori.

Đại lộ Hirokoji-dori Đại lộ Hirokoji-dori

Quốc lộ 22

Quốc lộ 19

Đường Iida-Kaido

Quố
c l

ộ 1
9

Tuyến đường Egawa-sen

Đại lộ Hirokoji-dori.

Đại lộ Nishiki-dori
Đại lộ Nishiki-dori

Đại lộ Wakamiya-odori

Đường ra sân bay
(Kuko-sen)

Tuyến C1 Circle 1Đường vành đai cao tốc Nagoya

Tuyến C1 Circle 1

Đường vành đai cao tốc Nagoya

Tuyến OdakaĐường 

ao tốc Nagoya số 3

Tuyến Tokai
Đường cao tốc Nagoya số 4

Tuyến Higashiyama
Đường cao tốc Nagoya số 2

Tuyến Manba

Đường cao tốc Nagoya số 5
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số
 6

Tuyến C1 Circle 1
Đường vành đai cao tốc Nagoya

Tuyến HigashiyamaĐường cao tốc Nagoya số 2

Tu
yế

n 
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số

 4

Tuyến Kusunoki

Đường cao tốc Nagoya số 1

Tuyến C1 Circle 1

Đường vành đai cao tốc Nagoya

PARCO

Khu mua sắm Osu

KOMEHYO

TSURUMA GARDEN
khu vực 2 và khu vực 3

TSURUMA GARDEN
khu vực 1

Matsuzakaya
Nagoya

Yodobashi
Camera

Khách sạn ANA Crowne Plaza
Hotel Grand Court Nagoya

Khách sạn
Meitetsu
Inn Nagoya
Kanayama

AEON Mall Atsuta

LACHIC

MELSA
SKYLE

Mitsukoshi
Tòa nhà Chunichi

Don Quijote

RAYARD công viên Hisaya-odori

Khách sạn The Royal Park 
Hotel Iconic Nagoya

Khách sạn TIAD, 
Autograph Collection

Khách sạn 
Iris Aichi

BIC Camera

Khách sạn Nagoya
Kanko Hotel

Khách sạn
Hilton Nagoya

Khu chính chợ đầu mối trung 
tâm thành phố Nagoya

Khách sạn
Nagoya Crown Hotel

Khách sạn
Daiwa Royal
Hotel D-City

Nagoya
Nayabashi

Khách sạn
Courtyard by

Mariott
Nagoya

Khách sạn
Nishitetsu Inn
Nagoyanishiki

Khách sạn
Espacio

Nagoya Castle

Khách sạn Meitetsu Inn Nagoya Nishiki
Khách sạn Nishitetsu Hotel Croom Nagoya

Khách sạn
THE TOWER

HOTEL NAGOYA

Trung
tâm

KITTE
Nagoya

Tòa nhà
JR GATE
TOWER

Khu thương mại
phức hợp

NADYA PARK

Design Hall

Khách sạn Nagoya
Tokyu Hotel

Khách sạn Hotel 
Centmain Nagoya

Rạp hát Chikusa

Công viên
Fukiage 

Bệnh viện
Mitsubishi Nagoya

Nhà thờ
Hồi giáo
Nagoya

Tòa nhà Nagoya
Prime Central Tower

Khách sạn
Meitetsu Inn
Nagoya
Sakuradori

Tòa nhà Dai
Nagoya
Building

Khách sạn Meitetsu Inn
Nagoya Ekimae

Chợ 
Yanagibashi
Central

Trung tâm công nghiệp và 
lao động tỉnh Aichi (WINC Aichi)

Tòa nhà
Nagoya
Lucent
Tower

Tháp xoắn ốc Spiral Tower

Zepp Nagoya

Trung tâm mua sắm
Global GateKhách sạn 

Nagoya Prince 
Hotel Sky Tower

Trung tâm thương mại
Market Square Sasashima

Tổ chức 
JICA Chubu

Bệnh viện
Đại học Nagoya

Bệnh viện Bantane
Đại học Y khoa Fujita

Phòng khám
cấp cứu

Sundays &
Holidays

Emergency

Nagoya City
Performing
Arts Center

Tòa nhà
Imaike Gas Bldg.

Tòa nhà
Unryu Flex Bldg.

Trung tâm
văn hóa Naka

JR Nagoya Takashimaya

Khách sạn Nagoya
Marriott Associa Hotel

Khách sạn Sancoinn Nagoya Shinkansenguchi

Khách sạn
Meitetsu Inn

Nagoyaeki
Shinkansenguchi

Khách sạn 
Strings Hotel Nagoya

Khách sạn Via Inn Nagoya Shinkansenguchi

MIDLAND
SQUAREBúp bê Manequin khổng lồ Nana-chan

Trung tâm điều hành xe buýt Meitetsu

Khách sạn Meitetsu
Grand Hotel

4

Trung tâm thông tin
du lịch H.I.S Nagoya

(16F Tòa nhà
Dai Nagoya Bldg.)

Phía Nam Cơ quan lưu trữ
văn thư thành phố Nagoya

Phía Nam Cơ quan lưu trữ
văn thư thành phố Nagoya

Con đường văn hóa
Bảo tàng Fubata

Phía Đông Lâu đài
Nagoya Shiyakusho
(Tòa thị chính)

Vườn Noritake

Ga Nagoya

Bảo tàng Kỷ niệm
Công nghiệp và

Công nghệ
Toyota

Noritake no Mori
Nishi

Shikemichi

Lâu đài Nagoya

Hirokoji-Sakae

Chubu Electric Power MIRAI TOWER
Khách sạn Conrad Nagoya

(khai trương vào mùa hè năm 2026)

Hirokoji-Fushimi

Tuyến xe buýt tham quan Nagoya vòng quanh “Me~Guru”

Atsuta Horaiken
Trụ sở chính Atsuta

Atsuta Horaiken 
Chi nhánh Jingu

Atsuta Horaiken
Chi nhánh Matsuzakaya

Sekai no Yamachan
Trụ sở chính

Yabaton Trụ sở
chính Yaba-cho

Tuyến xe buýt tham quan
vòng quanh Nagoya “Me~Guru”

Tuyến JR Tokaido Shinkansen

Các tuyến JR thông thường

Tuyến tàu điện ngầm Meijo

Tuyến tàu điện ngầm Meiko

Tuyến Aonami

Tuyến tàu điện ngầm Tsurumai

Tuyến tàu điện ngầm Sakuradori

Các tuyến Meitetsu

Tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

Lối ra khỏi đường cao tốc
Lối vào đường cao tốc

Các tuyến Kintetsu

Trung tâm thông tin du lịch
Điểm tham quan, Di sản văn hóa, 
Điểm nổi bật
Cửa hàng có Món ăn kiểu Samurai 
“Nagoya Meshi”
Điểm mua sắm

Cơ sở/Tòa nhà

Công viên/Khu gian xanh

Hồ/Sông

Bệnh viện/Phòng khám

Đồn cảnh sát

Bản đồ này được biên soạn dựa trên Bản đồ địa hình kỹ thuật số (chia ô) do Viện Địa lý. Quốc gia Nhật 
Bản phát hành dưới sự cho phép của cơ quan này. (Mã số phê duyệt JYOU-SHI No.1098 năm 2015)
Bản đồ này được biên soạn dựa trên Bản đồ địa hình kỹ thuật số (chia ô) do Viện Địa lý. Quốc gia Nhật 
Bản phát hành dưới sự cho phép của cơ quan này. (Mã số phê duyệt JYOU-SHI No.1098 năm 2015)
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Shizuoka

AICHI

Kanagawa

Tokyo

Saitama

Yamanashi

Nagano

Niigata

Gunma

TochigiToyama

Ishikawa

Fukui

Gifu

Shiga

Mie

Nara

Wakayama

Osaka

Kyoto

Hyogo

Suối nước 
nóng Okuhida
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Shin-Fuji
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NAGOYA

Karuizawa

Gifu

Kumanoshi

Maibara

Iseshi

NaraShin-Kobe

NAGOYA

Kanazawa

Tàu cao tốc
Shinkansen

Tsurugi tuyến
JR Hokuriku

Toyama

Tàu tốc hành
Wide View Hida

tuyến chính
JR Takayama

Nagano

Tàu tốc hành
Wide View
Shinano

tuyến chính
JR Chuo

Shin-Osaka

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến
JR Tokaido

Tokyo

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến 
JR Tokaido

Kyoto

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến 
JR Tokaido

Fukui

Tàu cao tốc
Shinkansen

Tsurugi tuyến
JR Hokuriku

Takayama

Tàu tốc hành
Wide View Hida

tuyến chính
JR Takayama

2 tiếng 45 phút 4 tiếng

3 tiếng

Matsumoto

Tàu tốc hành
Wide View
Shinano

tuyến chính
JR Chuo

2 tiếng 10 phút

55 phút

1 tiếng 40 phút

40 phút

2 tiếng 10 phút
2 tiếng 20 phút

Sân bay quốc tế Chubu

Tàu Shinkansen

Tàu đường sắt 
thông thường
Đường có thu 
lệ phí
Đường thủy

Đường hàng 
không

Các nhà ga/thành phố lớn

Điểm tham quan nổi tiếng

*: Thời gian di chuyển ước tính
cần thiết để đến ga Nagoya

Thông tin có thể sẽ thay đổi. Vui lòng kiểm tra 
thông tin chi tiết của từng công ty qua internet, v.v...
Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.

Nagoya: Tuyến Meitetsu
 (28 phút sử dụng tàu tốc độ nhanh nhất)
Tsu: Thuyền tuyến Sân bay - Tsu (45 phút)

Sân bay Nagoya

AICHI (NAGOYA)

Fukuoka 1 tiếng 20 phút
Fukuoka 1 tiếng 15 phút

Sapporo (Okadama) 1 tiếng 50 phút*
Sapporo (Chitose mới) 1 tiếng 45 phút

Izumo 1 tiếng
Izumo 1 tiếng 5 phút

Kumamoto 1 tiếng 20 phút
Kumamoto 1 tiếng 15 phút

Kagoshima 1 tiếng 15 phút

Aomori 1 tiếng 30 phút

Iwate 1 tiếng 25 phút

Akita 1 tiếng 30 phút

Yamagata 1 tiếng 15 phút

Sendai 1 tiếng 20 phút

Niigata 1 tiếng
Niigata 1 tiếng 25 phút

Tokyo 1 tiếng 10 phút

Naha 2 tiếng

Kochi 1 tiếng
Kochi 1 tiếng

Matsuyama 1 tiếng Thời gian bay
ước tính Xanh lá cây: Đến Sân bay 

Quốc tế Chubu Centrair

Xanh da trời: Đến Sân bay Nagoya

*: Chỉ hoạt động theo lịch trình mùa hè.
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Hướng đi
Kyoto,
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Hướng đi Shin Unuma, Meitetsu GifuHướng đi Gifu Hướng đi Shin Kani, Mitake Hướng đi Tajimi, Nakatsugawa

Hướng đi Iida

Hướng đi Hamamatsu, 
Shizuoka, Tokyo

Hướng đi Kuwana, Yokkaichi
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JR Chuo

Tuyến chính JR Chuo
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JR Taketoyo

Tuyến Meitetsu
Komaki

Tuyến Meitetsu Toyota 

Tuyến Meitetsu Mikawa 
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Mikawa 
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Nagoya

Tuyến chính JR Tokaido
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• Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.
• Mã số của ga sẽ tuân theo sơ đồ nhận dạng độc quyền của từng công ty đường sắt.
• Những ga lớn của các tuyến đường sắt chính được mô tả bằng nhãn tên và mã, những ga còn lại được thể hiện bằng dấu chấm.
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Vé xe buýt tiết kiệm và tàu điện ngầm

Xe buýt tham quan Nagoya Me~guru

Người lớn Trẻ em

Giá chuyến đi 1 trạm ¥210 ¥100
Vé Me~guru 1-DAY ¥500 ¥250

• Xuất phát từ Ga Nagoya trong khoảng thời gian từ 9:20 đến 17:00. 
Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ: Cứ 20 phút đến 40 phút có một 
chuyến, ngày thường: cứ 30 phút đến 60 phút có một chuyến.

• Nghỉ vào thứ Hai (ngày tiếp theo nếu thứ Hai rơi vào ngày 
lễ), và từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.

• Quý vị có thể mua Vé 1 NGÀY khi lên tàu. Cũng có thể sử 
dụng các loại vé một ngày khác do thành phố Nagoya 
phát hành (xem bên dưới) và 10 thẻ giao thông công cộng 
IC (Kitaca, PASMO, Suica, manaca, TOICA, PiTaPa, ICOCA, 
Hayakaken, nimoca, SUGOCA).

Lưu ý: Vé Me~guru 1-DAY không sử dụng được trên các tuyến xe buýt 
và tàu điện ngầm thông thường. Vào những ngày hoạt động của 
Me~guru, bạn có thể sử dụng vé Me~guru 1-DAY để đi xe buýt hệ thống 
C-758 vòng quanh trung tâm thành phố. Ngoài ra, chuyến xe buýt cuối 
lúc 5:00 chiều sẽ bỏ qua những điểm dừng sau đây trên chặng đường 
trở về Ga Nagoya:   4  Lâu đài Nagoya,   3  Khu phố Shikemichi,   2  Vườn 
Noritake, và   1  Bảo tàng Kỷ niệm Công nghiệp và Công nghệ Toyota.

Chọn loại vé phù hợp nhất Người lớn Trẻ em

Xe buýt + tàu điện ngầm không giới hạn ¥870 ¥430
Xe buýt không giới hạn ¥620 ¥310

Sử dụng được trên xe buýt Me~guru! Người lớn Trẻ em

Vé tiết kiệm cuối tuần
(Vé Donichi Eco Kippu) ¥620 ¥310

Có hiệu lực vào các ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày mùng 8 hằng tháng (Ngày Bảo vệ 
Môi trường), và những ngày hoạt động theo thời gian biểu cuối tuần & ngày lễ. 

Tuyệt vời cho chuyến đi Nagoya! Người lớn Trẻ em

Vé tàu điện ngầm Nagoya 24 tiếng ¥760 ¥380
Ví dụ sử dụng: nếu bạn sử dụng vé lần đầu lúc 2:34 chiều, vé sẽ có giá trị 
trong vòng 24 tiếng, đến 2:34 chiều ngày hôm sau. Nếu vé hết hạn trong 
lúc bạn đang trên tàu, vé sẽ có giá trị cho đến khi chuyến tàu đó kết thúc.

Tour tham quan các 
địa điểm nổi tiếng 
nhất Nagoya với chi 
phí thấp nhất, và trạm 
dừng tùy ý!

Tiết kiệm nhất vào 
các ngày cuối tuần & 
ngày lễ!
Sử dụng xe buýt và tàu điện 
ngầm không giới hạn cả ngày!

Bạn chỉ đi bằng tàu 
điện ngầm? Hãy đi 
nhiều hơn với vé 
tiện lợi này!

Sử dụng vé 1 ngày 
để di chuyển nhiều 
lần bằng xe buýt  
vào cuối tuần!

Các loại vé đề cập đến ở trên đều sử dụng được trên xe buýt của thành phố, Me~guru, và tàu điện ngầm, 
nhưng sẽ không sử dụng được với Tuyến Yutorito trên cao (từ Ozone đến Obata Ryokuchi), xe buýt 
Meitetsu, Tuyến Aonami, Linimo, Tuyến JR và tuyến Meitetsu, v.v... Vui lòng xem chi tiết về cách mua vé và 
sử dụng tại trang Web chính thức của Cục Giao thông vận tải Nagoya: http://www.kotsu.city.nagoya.jp/

Cách đến các địa danh của Aichi từ Sân bay Chubu
Địa danh Bằng Địa điểm đến Thời gian

Ga 
Nagoya

Tàu Ga Meitetsu Nagoya 28 phút dùng
tàu nhanh nhất

Xe buýt Trung tâm điều hành xe buýt Meitetsu 1 tiếng 20 phút

Sakae
(Thành phố Nagoya)

Tàu Ga Sakae (chuyển sang tàu điện ngầm  
tại Ga Kanayama) 35 phút

Xe buýt Bến xe buýt Oasis 21 55 phút

Kinjo Pier 
(Thành phố Nagoya)

Xe buýt Cảng Nagoya - Ga Kinjofuto 40 phút

Inuyama Tàu Ga Inuyama 1 tiếng 10 phút
Toyota Xe buýt Ga Toyohashi 1 tiếng 20 phút

Okazaki Tàu

Ga Higashi Okazaki  
(chuyển tàu tại Ga Jingu-mae) 1 tiếng 

Ga Okazaki  
(chuyển tàu tại Ga Kanayama) 1 tiếng 

Gamagori Tàu Ga Gamagori  
(chuyển tàu tại Ga Kanayama)

1 tiếng 
30 phút

Toyohashi Tàu Ga Toyohashi  
(chuyển tàu tại Ga Jingu-mae) 1 tiếng 20 phút

Tokoname Tàu Ga Tokoname 3 phút
*: Thông tin có thể sẽ thay đổi. Nếu thời gian là vấn đề quan trọng trong chuyến đi của bạn, vui lòng xác nhận trực tiếp với từng công ty.

Thành phố Ga đến (Tuyến tàu) Thời gian

Inuyama Ga Inuyama (Tuyến Meitetsu Inuyama) 30 phút
Tsushima Ga Tsushima (Tuyến Meitetsu Inuyama) 35 phút

Seto Ga Owari Seto (đi tàu điện ngầm đến Ga Sakae  
sau đó chuyển sang Tuyến Meitetsu Seto) 50 phút

Handa
Ga Chita Handa (Tuyến Meitetsu Kowa) 35 phút
Ga Handa (Tuyến JR Taketoyo) 50 phút

Tokoname Ga Tokoname (Tuyến Meitetsu Tokoname) 30 phút

Toyota Ga Toyotashi (đi tàu điện ngầm đến Ga Fushimi, chuyển sang Tuyến  
Tsurumai, sau đó tiếp tục chuyển Tuyến Meitetsu Toyota tại Ga Akaike) 55 phút

Okazaki
Ga Okazaki (Tuyến chính JR Tokaido)

30 phút
Ga Higashi Okazaki (Tuyến Meitetsu Nagoya)

Nishio Ga Nishio (Tuyến Meitetsu Nishio) 50 phút
Gamagori Ga Gamagori (Tuyến chính JR Tokaido) 40 phút

Toyohashi Ga Toyohashi (Tuyến chính JR Tokaido hoặc  
Tuyến Meitetsu Nagoya) 1 tiếng 

Tahara Ga Mikawa Tahara (chuyển sang Tuyến Toyotetsu  
Atsumi tại Ga Meitetsu Toyohashi và JR) 1 tiếng 40 phút

Cách đến các thành phố lớn của Aichi từ Ga Nagoya

©2024 The LEGO Group

C1

A1

A1

D7

H 4
Reverse

H 4
Reverse

I 4
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I 4
Reverse

H 4
Reverse

2-2-1 Kinjofuto, Minato-ku
Người lớn (từ 19 tuổi trở lên): 
từ 4.500 Yên~, trẻ em (từ 3 đến 
18 tuổi): từ 3.300 yên~
0570-05-8605
Đi bộ 10 phút từ ga “Kinjo-futo” 
Tuyến Aonami

*Vui lòng kiểm tra giờ mở cửa và ngày 
nghỉ của công viên trên trang chủ.

3-2-2 Kinjofuto, Minato-ku
Từ 10:00 đến 17:30 (thời gian vào cửa cuối cùng là 30 phút trước khi đóng cửa)
Thứ Ba (nếu là ngày lễ thì là ngày hôm sau), từ ngày 28/12 đến ngày 01/01
*Vào Tuần lễ vàng, v.v. bảo tàng mở cửa cả thứ Ba.
Người lớn ¥1.000; Học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông ¥500; Trẻ em từ 3 đến 5 tuổi ¥200
052-389-6100 (Chỉ tiếng Nhật)
Đi bộ 2 phút từ ga “Kinjo-futo” Tuyến Aonami

3008 Arimatsu, Midori-ku 052-621-0111
Bảo tàng thủ công mỹ nghệ Arimatsu Narumi Shibori sẽ đóng cửa 
vào kỳ nghỉ Tết và các ngày nghỉ tạm thời khác.
Mở cửa suốt năm (trừ kỳ nghỉ Tết và sau lễ hội Shibori).
Khu phố cổ là miễn phí, phí vào bảo tàng thủ công mỹ nghệ 
Arimatsu Narumi Shibori là 300 yên cho người lớn, 100 yên cho 
học sinh tiểu học, THCS và THPT
5 phút đi bộ từ Ga Arimatsu (Tuyến Meitetsu Nagoya)

1-1-1 Jingu, Atsuta-ku                                      052-671-4151
Bảo tàng kho báu và Kho tàng kiếm Tsusanagi-kan mở cửa từ 9:00 
đến 16:30 (Thời gian vào cửa là đến 16:00)
Đền Jingu không nghỉ ngày nào, bảo tàng kho báu sẽ đóng cửa vào thứ Năm cuối 
cùng của mỗi tháng và ngày trước đó, kho tàng kiếm Kusunagi-kan sẽ đóng cửa vào 
ngày thứ Ba trước ngày nghỉ của bảo tàng kho báu, và từ ngày 25/12 đến ngày 31/12.
Việc thăm viếng đền Jingu là tự do, phí vào bảo tàng là 500 yên đối 
với người lớn và 200 yên đối với học sinh tiểu học và THCS
3 phút đi bộ từ cửa phía Tây của “Ga Jingumae” trên tuyến chính Meitetsu Nagoya / 
7 phút đi bộ từ cửa ra số 3 của “Ga Atsuta-Jingu Nishi” trên tuyến tàu điện ngầm Meijo

1-1 Hommaru, Naka-ku 052-231-1700
Từ 9:00 đến 16:30 (Thời gian vào cửa của Cung điện Honmaru và Bảo 
tàng Kho báu Lâu đài Nishinomaru Mikura là đến 16:00)
Từ ngày 29/12 đến ngày 01/01 (Có thay đổi do các sự kiện, v.v.)
Người lớn ¥500 (từ học sinh trung học phổ thông trở lên)
5 phút đi bộ từ cửa ra số 7 của “Ga Nagoyajo” Tuyến tàu điện ngầm 
Meijo / Xuống xe tại Me~guru   4    là đến ngay 
*Tòa tháp chính (Tenshu) hiện đang đóng cửa.

1-3 Minato-machi, Minato-ku 052-654-7080
9:30 đến 17:30 (các mùa thông thường) / 9:30 đến 17:00 (mùa đông) / 9:30 đến 
20:00 (tuần lễ vàng, suốt kì nghỉ hè) *Ngừng đón khách 1 tiếng trước giờ đóng cửa
Mở cửa vào các ngày thứ Hai hàng tuần (nếu là ngày lễ thì sẽ mở cửa vào ngày hôm 
sau, tuy nhiên, trong các kỳ nghỉ như Tuần lễ Vàng, từ tháng 7 đến tháng 9, kỳ nghỉ 
Tết, và kỳ nghỉ xuân, bảo tàng sẽ không nghỉ). *Có thể thay đổi tùy theo tình hình.
Người lớn - Học sinh trung học phổ thông: ¥2.030, Học sinh tiểu học, 
trung học cơ sở: ¥1.010, trẻ nhỏ (4 tuổi trở lên): ¥500
Đi bộ 5 phút từ cửa ra số 3 “Ga Nagoyako” tuyến tàu điện ngầm Meiko

4-1-35 Noritake Shinmachi, Nishi-ku 052-551-6115
9:30 đến 17:00 (vào cổng đến 16:30)
Thứ Hai  (ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày nghỉ lễ), 
ngày nghỉ cuối năm đầu năm 
Người lớn: 1.000 Yên, người từ 65 tuổi trở lên: 600 Yên, 
sinh viên đại học: 500 Yên, học sinh THCS và THPT: 300 Yên, 
học sinh tiểu học: 200 Yên.
Đi bộ 3 phút từ ga Sako tuyến Meitetsu Nagoya / Xuống ngay trạm 
xe buýt số   1   Me~guru

Lâu đài Nagoya là một trong ba lâu đài nổi tiếng nhất Nhật 
Bản và là nỗ lực cuối cùng trong việc thống nhất Nhật Bản 
dưới thời Tokugawa Ieyasu. Sau 10 năm phục dựng, lâu đài 
tráng lệ đã mở cửa hoàn toàn để phục vụ công chúng!

Bảo tàng doanh nghiệp chiếm vị trí thứ 1 “Bảng xếp hạng 
Nhà máy hài lòng khi đi tham quan” trên trang mạng 
truyền miệng du lịch. Bảo tàng trình diễn máy móc thực 
thụ và giới thiệu một cách dễ hiểu bằng hình ảnh giải thích.
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Tháp Điện lực Chubu MIRAI TOWER: 3-6-15-Saki Nishiki, Naka-ku
Công viên Hisaya-odori: 3 Marunouchi, 3 Nishiki, Naka-ku v.v.
Ngày thường và Chủ nhật: Từ 10:00 đến 21:00   Thứ Bảy: Từ 10:00 
đến 21:40 (thời gian vào cửa cuối cùng là trước 20 phút).
Chubu Electric Power MIRAI TOWER Người lớn (học sinh THPT trở lên): 1.300 
Yên, học sinh tiểu học và THCS: 800 Yên, trẻ em chưa đến tuổi đi học: miễn phí
Tháp Điện lực Chubu MIRAI TOWER: 052-971-8546  Công viên Hisaya-odori: 052-265-5575
Gần ngay “Ga Sakae” tuyến tàu điện ngầm Higashiyama - Meijo / Gần ngay “Ga Hisayaodori” 
tuyến tàu điện ngầm Meijo - Sakuradori / Gần ngay trạm số   9   Xe buýt Me~guru

Công viên và khu thương mại đã được hợp nhất và chính thức khai trương. Tháp 
truyền hình mang tính biểu tượng đã bắt đầu hoạt động từ tháng 5 năm 2021 với tên 
gọi mới là “Chubu Electric Power MIRAI TOWER”. Sau đó, đây cũng là tháp truyền hình 
đầu tiên trên toàn quốc được chỉ định là Di sản văn hóa quan trọng của quốc gia.

Đây là bảo tàng đường sắt của JR Tokai. Quý vị có thể thưởng 
thức nhiều trưng bày như 39 chiếc tàu thực tế, mô hình tàu 
hỏa lớn nhất trong nước, mô phỏng lái tàu, trải nghiệm mô 
phỏng đi tàu đệm từ siêu dẫn và nhiều triển lãm khác.

Đây là ngôi đền lịch sử lưu giữ thanh kiếm Kusanagi - một trong tam chủng thần khí. 
Trong khuôn viên của đền, bạn có thể nhìn thấy bức tường rào Nobunaga do Lãnh chúa 
Nobunaga quyên tặng và chiếc đèn lồng Sakuma khổng lồ được xây dựng từ thời Edo.

Bạn có thể gặp gỡ hơn 500 loài sinh vật biển, như cá voi 
trắng, cá voi sát thủ, v.v. “Bể san hô khổng lồ”- nơi 
những đàn cá nhiệt đới đầy màu sắc bơi lượn, và “bể san 
hô sống” tuyệt đẹp cũng đang rất được chú ý.

Tham quan và trải nghiệm nghệ thuật nhuộm 
Arimatsu Shibori truyền thống ở khu vực 
Arimatsu đậm nét hoài cổ - nơi được chỉ định là 
Di sản Nhật Bản.

Công viên chủ đề ngoài trời cho trẻ em, nơi bạn có thể 
đắm chìm trong thế giới của các khối LEGO®. Có hơn 
40 trò chơi và chương trình biểu diễn cho cả gia đình 
có thể thưởng thức tại 8 khu vực.

Mặt sau

Mặt sauMặt sau

3-70 Higashiyama Moto-machi, Chikusa-ku
9:00 đến 16:50 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Hai  (ngày thường sau đó nếu rơi vào 
ngày nghỉ)  29/12 ~ 1/1 
Người lớn: ¥500 (học sinh trung học phổ 
thông trở lên)
052-782-2111
Đi bộ 3 phút từ cửa ra số 3 “Ga Higashiyama Koen” 
tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

Bạn có thể gặp gỡ khoảng 450 loài động vật như khỉ 
đột phía Tây "Shabani" đẹp trai nổi tiếng v.v. ở sở thú. 
Và có thể cảm nhận thiên nhiên phong phú với những 
phong cảnh tuyệt đẹp vào mỗi mùa ở vườn thực vật.

Mặt sau

3-1-36 Noritake-shinmachi, Nishi-ku 052-561-7114
Từ 10:00 đến 17:00 (cửa hàng, phòng trưng bày là từ 10:00 đến 18:00)
Thứ Hai (nếu là ngày lễ, thì sẽ vào ngày bình thường tiếp theo trong tuần), kỳ nghỉ Tết
Trung tâm Thủ công- Bảo tàng: Người lớn, sinh viên ¥500, 65 tuổi 
trở lên ¥300, học sinh phổ thông trung học trở xuống miễn phí
Đi bộ 5 phút từ cửa ra số 2 “Ga Kamejima” Tuyến tàu điện ngầm 
Higashiyama/Xuống xe Me~guru   2A   và đi bộ 6 phút/Xuống xe 
Me~guru   2B       là đến ngay

Đây là cơ sở du lịch công nghiệp của nhà sản xuất đồ sứ 
“Noritake”. Quý vị có thể tham quan quy trình sản xuất đồ gốm sứ, 
thưởng thức các tác phẩm “Old Noritake” tại Bảo tàng Noritake, 
trải nghiệm vẽ tranh để tạo ra các tác phẩm độc đáo, và cũng có 
thể tận hưởng mua sắm tại cửa hàng chính hãng của Noritake.
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1017 Tokugawa-cho, Higashi-ku 052-935-6262
10:00 đến 17:00 (Vào cổng đến 16:30)
Thứ Hai (ngày tiếp theo nếu rơi vào ngày lễ), những ngày cuối 
năm và đầu năm mới
Người lớn ¥1.600; Học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học 
¥800; Học sinh tiểu học và trung học cơ sở ¥500
15 phút đi bộ từ Ga Ozone (các tuyến Meitetsu Seto, JR Chuo, 
Yutorito và tuyến tàu điện ngầm Meijo) / hoặc xuống ngay tại 
trạm số 6 xe buýt tham quan Me~guru   6

Đây là mà một bảo tàng nghệ thuật lưu giữ hơn 10.000 hiện vật, chủ 
yếu là di vật của tướng Ieyasu, cùng với các dụng cụ Daimyo truyền 
lại từ gia tộc Tokugawa Owari. Bảo tàng sở hữu 9 bảo vật quốc gia, 
bao gồm “Cuộn tranh truyện Genji”  và 59 di sản văn hóa quan trọng.

35-43, 3 chome Sakae, quận Naka 052-262-6000
Từ 10:00 đến 17:00 (thời gian vào cửa cuối cùng là 16:30)
Thứ Hai (nếu là ngày lễ thì sẽ vào ngày bình thường tiếp theo trong tuần)
Người lớn: 1.200 Yên, người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên): 1.000 Yên, 
học sinh THPT và đại học: 500 Yên, học sinh tiểu học và THCS: 300 
yên, trẻ em từ 6 tuổi trở xuống: miễn phí.
Đi bộ 10 phút từ “Ga Yabacho” Tuyến tàu điện ngầm Meijo/ Đi bộ 9 
phút từ “Ga Osu Kanon” Tuyến tàu điện ngầm Tsurumai/ Đi bộ 12 
phút từ ”Ga Fushimi” Tuyến tàu điện ngầm Higashiyama và Tsurumai

Đây là một bảo tàng trưng bày nhiều tác phẩm nghệ 
thuật khác nhau liên quan đến các tướng quân và 
lịch sử, chủ yếu là bộ 3 thanh kiếm, áo giáp, súng 
hỏa mai Tanegashima và tranh Phù Thế (Ukiyoe).

D2

1-11-1 Higashi-Sakura, Higashi-ku
Tàu vũ trụ nước: Từ 10:00 đến 21:00
Cửa hàng chỉ nghỉ ngày 1 tháng 1, 
và một năm có 2 lần nghỉ tạm thời
Miễn phí           052-962-1011
Gần ngay cửa soát vé phía Đông “Ga Sakae” 
tuyến tàu điện ngầm Higashiyama - Meijo /
Gần ngay trạm số   9   Xe buýt Me~guru

Là công viên lập thể mà sân thượng bằng kính tán 
dương làn nước (tàu vũ trụ nước), quảng trường 
bãi cỏ, bến xe buýt, quảng trường sự kiện, cửa 
hàng được hợp nhất. Là một trong những địa điểm 
chụp ảnh tiêu biểu của Nhật Bản.
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2-17-1 Sakae, Naka-ku 052-201-4486
9:30 đến 17:00 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Hai (nếu là ngày lễ thì nghỉ vào ngày làm việc ngay sau đó), thứ Sáu 
của tuần thứ 3 (nếu là ngày lễ thì nghỉ vào ngày khác), và kỳ nghỉ Tết.
Khu triển lãm và cung thiên văn: Người lớn ¥800; Học sinh trung học 
phổ thông và sinh viên đại học ¥500 (phải có thẻ học sinh/sinh viên)
5 phút đi bộ từ Cổng ra số 4 hoặc số 5 của Ga Fushimi (tuyến tàu 
điện ngầm Higashi-yama / Tsurumai) / hoặc đi xe buýt tham 
quan Me~guru, xuống ở trạm số       và đi bộ thêm 6 phút

Đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng một trong những cung thiên văn “đẳng cấp 
nhất thế giới”, tái hiện bầu trời sao chân thực nhất! Ngoài ra, bạn còn có thể 
trải nghiệm xem hình ảnh cực quang trong căn phòng -30°C, tạo ra lốc xoáy 
và khám phá các hiện tượng khoa học “có thể nhìn thấy” đầy thú vị.
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Rừng Noritake no MoriBảo tàng mỹ thuật
Tokugawa

“Nagoya Touken World”
Bảo tàng kiếm Nhật Bản

Cung điện Hommaru 
Goten Lâu đài Nagoya

Bảo tàng Lưu niệm 
Công nghiệp 
Công nghệ Toyota

Chubu Electric Power
 MIRAI TOWER, 
Công viên Hisaya-odori

Đền Atsuta Jingu

Bảo tàng khoa học
thành phố Nagoya

Khu phố cổ Arimatsu
“Di sản Nhật Bản”

Sở thú và Vườn 
Thực vật Higashiyama

Công viên 
LEGOLAND® Japan

Thủy cung cảng Nagoya

Bảo tàng SCMAGLEV và
Công viên đường sắt
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Cánh gà chiên giòn “Tebasaki”

Món ăn đặc trưng “Cánh gà huyền thoại” có 
hương vị đặc biệt nhờ “hạt tiêu huyền thoại” 

nổi bật với vị cay và hương thơm độc đáo!
Hiện có 28 cửa hàng ở tỉnh Aichi (tính đến tháng 12 năm 2025).

Sekai no Yamachan Trụ sở chính

Lươn ở Aichi có chất lượng hảo hạng và rất 
thơm ngon! Đặc sản nổi tiếng “Hitsumabushi” 
hấp dẫn với cách ăn tự do, cho phép thưởng 

thức ba hương vị khác nhau chỉ trong một lần.
Hiện có 13 cửa hàng tại thành phố Nagoya (tính đến tháng 12 năm 2025).

Yabaton Trụ sở chính Yaba-cho

Hitsumabushi cao cấp của Aichi sử dụng lươn “unagi” 
chất lượng cao và nuôi hoàn toàn tại địa phương là 
món ăn tuyệt diệu mà du khách ở khắp nơi trên thế 
giới vô cùng yêu thích và mong đợi được nếm thử!

Nhà hàng Horaiken tuyệt vời này có 4 cửa hàng ở Nagoya! (Tháng 2/2025)

Atsuta Horaiken Trụ sở chính Atsuta

Thịt cốt lết heo sốt miso “Misokatsu”

Cơm lươn cao cấp “Hitsumabushi”D7
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4-9-6 Sakae, Naka-ku
*Có ở các nơi khác
052-242-1342

5 phút đi bộ từ Cổng ra số 
13 của Ga Sakae trên tuyến tàu 
điện ngầm Higashiyama/Meijo

3-6-18 Osu, Naka-ku
*Có ở các nơi khác
052-252-8810

5 phút đi bộ từ Cổng ra số 4 
của Ga Yaba-cho trên 
tuyến tàu điện ngầm Meijo

503 Godo-cho, 
Atsuta-ku
052-671-8686

Đi bộ 7 phút từ cửa ra số 4 của 
ga “Atsuta Jingu Tenmachou” 
Tuyến tàu điện ngầm Meijo. 
*Có ở các nơi khác

Nagoya Meshi Promotion CouncilẨM THỰC NAGOYA TẠI AICHI

Truy cập vào đường link liên kết trong mã bên dưới và
xem kho nội dung phong phú của chúng tôi - 

chúng tôi có mọi những thông tin nổi bật nhất ở Aichi!

Cuộc gọi miễn phí - Có thể nhận được từ một vài điện thoại thông minh bị khóa.

Trường hợp khẩn cấp khi 
gặp hỏa hoạn, bị bệnh, 
hoặc bị thương:

Báo cáo về hành vi phạm 
pháp hoặc tai nạn giao 
thông:

Nếu bạn gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ, hãy gọi đến một trong những Trung tâm thông tin 
du lịch sau đây và nhờ các nhân viên đầy kinh nghiệm ở đây giúp đỡ! (Cuộc gọi có tính phí)

Cách đi đến & di chuyển trong 
khu vực

Đang phát các thông tin theo mùa 
trên mạng xã hội!

Thông tin Quà lưu niệm &
Mua sắm

Khám phá tất cả mọi điều
về Aichi

Dễ dàng
đặt chỗ ở

Nên đi đâu
ĐẦU TIÊN?

Thông tin nổi bật: Ngay bây giờ tại 
Aichi!

Thông tin
ẩm thực

Điểm thú vị &
Sự kiện kết nối!

Hành trình đầy niềm vui &
tiết kiệm!

Truy cập vào những mã này và
tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn từ trang web

Trung tâm thông tin du lịch

Truy cập đường link liên kết bằng mã này để xem toàn bộ danh sách
các Trung tâm thông tin du lịch tại tỉnh Aichi. Hãy nhấc máy gọi ngay nhé!

Danh mục Trung tâm
thông tin du lịch

Ga Nagoya và Khu vực xung quanh

Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố Nagoya và Hệ thống đường sắt chính của Tỉnh Aichi

（+81）52-541-4301

（+81）52-323-0161

（+81）568-28-5633

（+81）532-33-9531

（+81）52-963-5252

（+81）569-38-7388

（+81）569-34-8888

（+81）533-79-6526

Ga Nagoya Trung tâm thông tin du lịch
(Thành phố Nagoya)

Trung tâm Oasis 21 iCenter
(Thành phố Nagoya)

Trung tâm thông tin du lịch Kanayama
(Thành phố Nagoya)

Trung tâm du lịch Central Japan Travel Center
(Thành phố Tokoname)

Quầy thông tin Sân bay Nagoya
(Thị trấn Toyoyama)

Thông tin du lịch thành phố Tokoname
(Thành phố Tokoname)

Trung tâm hướng dẫn thông tin du lịch
Toyohashi (Thành phố Toyohashi)

NAVI TERRACE
(Trung tâm thông tin du lịch thành phố Gamagori)

TRANG WEB DU LỊCH CHÍNH THỨC CỦA TỈNH AICHI

O f f i c i a l  S I T E  F O R  T O U R I S M  A I C H I

w w w . a i c h i - n o w . j p / E N

Bến xe buýt ga Nagoya 
Trạm dừng xe buýt  11 

Ga Nagoya

Bảo tàng Lưu niệm 
Công nghiệp 
Công nghệ Toyota

Vườn Noritake

Shikemichi

Vườn Tokugawaen
Bảo tàng mỹ thuật
Tokugawa
Thư viện Hosa

Phía Đông Lâu đài 
Nagoya/Shiyakusho 
(Tòa thị chính)

Con đường văn hóa
Bảo tàng Fubata

Chubu Electric Power 
MIRAI TOWER

Phía Nam Cơ quan 
lưu trữ văn thư
thành phố Nagoya

Hirokoji-Sakae

Hirokoji-Fushimi

Lâu đài Nagoya

Noritake no Mori Nishi

Shikemichi

* Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.* Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.

Aichi
TUYỆT VỜI
là gì?

Ngắm nhìn những địa 
điểm tham quan độc 
nhất vô nhị của Aichi 
từ mọi nơi trên thế 
giới qua video truyền 
cảm hứng này!
https://www.youtube.com/
watch?v=wWDJfRDx1Ug

Video quảng 
bá Aichi 
(YouTube)

https://www.aichi-now.jp/
vi/amazing/

Hướng dẫn 
cách đi đến 
Tỉnh Aichi

Bản đồ khu vực Nagoya

Phòng Du lịch và Hội nghị Quốc tế
Cục Du lịch và Hội nghị
Tỉnh Aichi

3-1-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-8501 2/2026

Là nơi khai sinh của Gia tộc Owari Tokugawa, Nagoya đã phát triển nên nhiều 
ngành công nghiệp đa dạng. Nagoya còn là địa điểm vô cùng thú vị để bạn 
ghé thăm với nhiều môn thể thao độc đáo tại khu vực Meieki và Osu.

Phí

Ngày đóng cửaThời gian mở cửaĐịa chỉ

Hướng dẫn đường điĐiện thoại
*: Thông tin có thể sẽ thay đổi. Để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất, 
vui lòng liên hệ đến từng cơ sở.

Quét mã
và truy cập vào
trang web để biết 
thêm chi tiết!

NagoyaNagoya
Thông tin tham quanThông tin tham quan

Trung tâm thương mại 
AEON Mall Atsuta

Trung tâm điện máy BIC Camera
Chi nhánh phía Tây ga Nagoya

Trung tâm mua sắm Don Quijote
Chi nhánh Sakae, Nagoya

Trung tâm thương mại JR Nagoya 
Takashimaya - Ga JR Nagoya

Trung tâm mua sắm LACHIC
Sakae, Nagoya

Tòa nhà chính, Cửa hàng chính 
Nagoya KOMEHYO

Trung tâm mua sắm 
Matsuzakaya Nagoya

Trung tâm thương mại MELSA
Trụ sở chính Sakae

Trung tâm mua sắm 
MIDLAND SQUARE - Ga Nagoya

Nagoya Sakae Mitsukoshi 
Department Store

Trung tâm thương mại Nagoya 
PARCO - Cửa hàng Sakae, Nagoya

Trung tâm điện máy Yodobashi 
Camera - Chi nhánh Matsuzakaya

1-2-11 Mutsuno, Atsuta-Ward

6-9 Tsubaki-cho, Nakamura-Ward 3-17-15 Nishiki, Naka-Ward

1-1-4 Meieki, Nakamura-Ward

3-6-1 Sakae, Naka-Ward

3-25-31 Osu, Naka-Ward

3-16-1 Sakae, Naka-Ward

3-4-5 Sakae, Naka-Ward4-7-1 Meieki, Nakamura-Ward

3-5-1 Sakae, Naka-Ward

3-29-1 Sakae, Naka-Ward

3-16-1 Sakae, Naka-Ward

[D-6]
052-884-0200
9:00~23:00

Khu mua sắm Osu [D-3]
052-261-2287

[A-3]
052-459-1111
10:00~21:00

[D-2]
0570-060-211
24 Hours

[B-2]
052-566-1101
10:00~20:00

[D-3]
052-259-6666
11:00~21:00

[C-3]
052-242-0088
10:30~19:00

[D-3]
052-251-1111
10:00~20:00

[D-3]
052-251-7511
10:00~20:00

[B-2]
052-527-8877
11:00~20:00

[D-3]
052-252-1111
10:00~20:00

[D-3]
052-264-8111
10:00~21:00

[D-3]
052-265-1010
10:00~22:00

Bạn muốn mua sắm cho bản thân hay mua về làm quà tặng??
       Hãy ghé qua cửa hàng của các nhà bán lẻ lớn tại Nagoya nhé!

Osu Naka-ku
     2 phút đi bộ từ Ga Kami-maezu



NAGANO

SHIZUOKA

GIFU

NAGOYA

CHITA

PHÍA TÂY
MIKAWA PHÍA ĐÔNG
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OWARI
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Aisa
i

Kanie-cho

Ga Gifu

Ga Mino-Ota

Ga Meitetsu-Gifu

Ga Tamanoi

Ga Owari-Ichinomiya
Ga Meitetsu Ichinomiya

Ga Inuyama
Ga Inuyama Yuen

Ga Mitake

Ga Komaki
Ga Kozoji

Ga Tajimi

Ga Toki-shi

Ga Mizunami

Ga Kasugai

Ga
Kamiotai

Ga Shippo

Ga Iwakura

Ga
Tagatajinja-mae

Ga Konomiya Ga
Inazawa

Ga Konan

Ga Tsushima

Ga Yatomi

Ga Kintetsu
Kanie

Ga Kanie

Ga Kintetsu-Yatomi

Ga Kuwana

Ga
Higashi-

Nagoyako

Ga
Kinjofuto

Shinkansen Tokaido

Tuyến Meitetsu Nagoya

Ga Otagawa

Ga
Obu

Ga
Arimatsu

Ga
Chukyo Keibajo-mae

Ga
Okazaki

Ga Anjo

Ga Higashi-
Okazaki

Ga Naka-Okazaki
Ga Okazakikoen-mae

Ga Shin-Anjo

Ga Motojuku Ga Shinshiro

Ga Hon-Nagashino

Tuyến JR Iida

Ga Yuyaonsen

Ga Toei

Ga Ozore

Tuyến xe điện thành phố Toyotetsu

Ga Toyokawa

Ga Shin-Toyohashi

Ga
Futagawa

Ga
Gamagori

Ga Ko

Ga Mikawa Miya

Ga
Toyokawa

Inari

Ga Akaiwaguchi

Ga Mikawa-Tahara

TuyếnMeitetsu Toyokawa

Ga Chiryu

Ga Mikawa-
Yatsuhashi

Tuyến
 Meit

ets
u

Mika
wa

Ga KariyaGa Kariyashi

Ga Hekinan

Ga Handa

Ga
Higashiura

Ga Kamezaki

Ga Sumiyoshi-
cho

Ga
Taketoyo

Ga Fuki

Ga
Kira-Yoshida Ga Nishiura

Ga
Nishio

Ga
Mikawa-
Takahama

Tuyến Meitetsu Gamagori

Ga Kowa

Ga Kowaguchi

Ga
Utsumi

Ga Chita-Okuda

Bến phà Vịnh Ise

Ga
Chita-
Handa

Ga Tokoname

Ga
Shinmaiko

Tuyến Sân bay - Tsu

Ga Rinku-Tokoname

Ga sân bay
quốc tế
Chubu

Tuyến Sân bay 
- Meitetsu

Ga Sukaguchi

Ga Shin-Kiyosu

Ga Kiyosu

Ga
Jingu-mae

Ga Kanayama

Ga Chikusa

Ga
Akaike Tuyến Meitetsu Toyota

Linimo

Ga Ozone
Ga Fujigaoka

Ga Nisshin

Tuyến

Meitetsu
Seto

Tuyến Aichi Loop Line

Tuyến Meitetsu
Tsushima

Tuyến
JR Kansai

Tuyến Kintetsu

Nagoya
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Ga Obata
Ryokuchi

Ga Shin-Seto

Ga
Owari-Seto

Ga Seto-shi

Ga Owari-
Asahi

Ga Sanage

Đường Chausuyama Kogen

Ga
Shin-Toyota

Ga Toyota-shi

Ga
Umetsubo

Ga Yakusa

Ga Ai-Chikyu Haku
Kinen KoenGa

Geidai-
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Ga 
Kami-Iida Tuyến Yutorito

Tuyến Johoku
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Kachigawa

Ga
Nishiharu
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Tuyến Meitetsu
 To
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JR
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to
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yế
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ets
u

Nis
hio

Tuyến chính JR Tokaido

Tàu ngắm cảnh

Meitetsu Marine
Tàu ngắm

 cảnh

Meitetsu Marine

Bến phà Sakushim
a

Bến phà Taiheiyo

Tu
yế

n 
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Tu
yế

n M
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Tuyến JR Chuo

Tuyến Meitetsu
Kowa

Tuyến

Meitetsu Chita mới

Tuyến
 To

yotetsu Atsumi

Tuyến
 Meit

ets
u

Hiro
mi

Đại lộ Owari

Nút giao thông
Shibukawa-Terano

Cao tốc San-En Nanshin

Nút giao thông Horaikyo

Suối nước nóng Nishiura

Suối nước nóng Kira

Suối nước nóng Katahara

Suối nước nóng Sasado
Suối nước nóng

Sanage

Suối nước nóng
Yuya

Làng suối nước nóng
Minamichita (Utsumi)

Làng suối nước nóng
Minamichita (Yamami)

Làng suối nước nóng
Minamichita (Toyohama)

Suối nước nóng
Inuyama

Suối nước nóng Miya

Suối nước nóng Irago

Công viên hoa Minamichita

Công viên Gamagori Orange

Hải đăng Mũi Irago

Công viên Laguna Ten Bosch

Bảo tàng
ô tô

Toyota

Bảo tàng Meiji Mura

Sakushima

Lâu đài Okazaki

Lâu đài
Kiyosu

Đền Toyokawa Inari

Đền Tsushima

Himakajima

Shinojima

Bảo tàng Matcha
Saijoen WakuwakuBảo tàng

INAX

Bảo tàng Kunizakari
Sake no Bunkakan

Tòa nhà gạch đỏ
Handa

BẢO TÀNG MIZKAN
(MIM)

Bảo tàng Manekineko

Bảo tàng hàng không Aichi

Khi nghỉ dưỡng trượt tuyết
Núi Chausuyama

& Cánh đồng hoa chi anh

Làng nghệ
thuật Shippo,
thành phố Ama

Ghibli Park
(Expo 2005 Aichi

Commemorative Park)

Báu vật quốc gia
Lâu đài Inuyama

Con đường gốm
Tokoname

Con đường xưởng
ủ tương miso

Hatchokura-dori

Sở thú & Vườn bách thảo
Toyohashi “Non-Hoi Park”

1000 cánh đồng lúa
Yotsuya Senmaida

Sắc màu mùa thu Korankei
& Thị trấn cổ Asuke

Hoa anh đào mùa đông
Obara Shikizakura

Ốc đảo trên Đường
cao tốc Kariya

Sân bay Nagoya

Sân bay quốc tế
Chubu CENTRAIR

Ga Nagoya

Ga Mikawa-Anjo

Ga Toyohashi

Ga Gifu-Hashima

Hướng đi Mino Hướng đi Mino Hướng đi Nakatsugawa

Hướng 
đi Iida

Hướng đi Tokyo

Hướng đi Takayama

Hướng đi
Kyoto,
Osaka

Hướng đi Toba

Hướng đi Tsu

Hướng đi Kameyama

Hướng đi Sendai, Tomakomai

Hồ
Hamanako

Vịnh Mikawa
Morozaki

Vịnh Ise

SôngIbi

Sô
ng

 K
iso

Sông Nagara

Hồ
Iruka

Hồ
Miyoshi

Hồ
Aichi

Hồ Aburagafuchi

Hồ Souri

Hồ Mikawa

Hồ Okuyahagi

Hồ chứa Kuroda

Hồ Horai

Hồ Asagiri

Hồ Midori

Hồ
Ashiga

Đài quan sát Twin Arch 138

Công viên Mandara-ji

Đền Masumida

World Nature Plaza

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki” 
Fureai-no-Sato
HASU Park

Dinh thự Gia tộc
Hattori

Cửa đập
Sendohira Komon

Công viên Sobue Ginkgo
Đền Owari Okunitama

(Đền Konomiya)   
Chùa Zenkoji
Tokai Betsuin

Công viên
Tennogawa

Suối nước nóng
Owari

Chùa
Jimokuji
Kannon

Đền Tomiyoshitatehaya
Hakkensha

Trung tâm
Du lịch Thị Trấn
Kanie “sai-to”

Nhà máy bia
Kirin Nagoya

Công viên vui chơi trẻ em
Kainan Kodomo no Kuni

Bảo tàng
Lịch sử bơm tiêu nước

Nhà triển lãm
quốc tế

Port Messe
Nagoya

Công viên
ngắm chim

Yatomi
Yachoen

Lâu đài Komaki

Công viên
Obata
Ryokuchi
Green

Công viên
trái cây
Togokusan

Công viên Jokoji

Trung tâm gốm &
sứ Shinano

Bảo tàng mỹ thuật
gốm sứ tỉnh Aichi

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”
Seto Shinano

Công viên Iwayado

Bảo tàng Seto-Gura

Nông trại Aichi

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki” Machi Terrace Nisshin

Công viên rừng Aichi

Tháp quan sát
Skyward Asahi

Bảo tàng nghệ
thuật MASPRO

Lâu đài Iwasaki

Bảo tàng xe điện &
tàu điện ngầm thành phố Nagoya

Trung tâm nông nghiệp
thành phố Nagoya

Dela Farm

Di tích Lâu đài
Kutsukake

Chùa Miyoshi
Inarikaku

Manpukuji

Địa điểm huyền thoại
diễn ra Trận chiến
Okehazama

Di sản Nhật Bản
Phố cổ 

Arimatsu Narum

Bảo tàng tưởng
niệm Tofu
thành phố

Kasugai

Bảo tàng máy bay “Boon”

Công viên hoa
Konan

Chùa Mama
Kannon

Đền Jakkoin
Khách sạn Inuyama International Youth Hostel

Đền Haritsuna

Đền Sanko Inari

Bảo tàng văn hóa các dân tộc Little World

Công viên nghỉ dưỡng
thiên nhiên Hasso 

Đền
Momotaro

Lâu đài
Okashi no shiro Đền Oagata

Công viên Owari Expansive 
Greenway Fresh Park

Đền Tagata

Công viên
LEGOLAND®

Japan 

Cao tốc Nagoya
Cao tốc Nagoya

Nút giao thông
Ichinomiya-
Kisogawa

Nút giao thông
Ichinomiya-
Kisogawa

Nút giao thông
Komaki

Nút giao thông
Komaki

Nút giao thông
Ichinomiya 
Nút giao thông
Ichinomiya 

Giao lộ 
Kusunoki
Giao lộ 
Kusunoki

Giao lộ KomakiGiao lộ Komaki

Nút giao thông Komaki-HigashiNút giao thông Komaki-Higashi

Nút giao
thông Kasugai
Nút giao
thông Kasugai

Nút giao thông
Nagoya
Nút giao thông
Nagoya Nút

giao thông
Nagakute

Nút
giao thông
Nagakute

Nút giao
thông Yakusa

Cao tốc Isewangan
Cao tốc Isewangan

Nút giao thông Seto-ShinanoNút giao thông Seto-Shinano

Nút giao thông Seto-AkazuNút giao thông Seto-Akazu

Giao lộ NisshinGiao lộ Nisshin

Smart Nút giao 
thông Moriyama
Smart Nút giao 
thông Moriyama

Giao lộ
Ichinomiya
Giao lộ
Ichinomiya

 Cao tốc
 Cao tốcHigashi-Meihan

Higashi-Meihan

Ca
o t

ốc Chuo

Ca
o t

ốc Chuo

Cao tốc Tokai-Kanjo

Cao tốc Tokai-Kanjo

3

9

48 5

7

2
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Trung tâm
Du lịch Thị Trấn
Kanie “sai-to”

Công viên vui chơi trẻ em
Kainan Kodomo no Kuni

Bảo tàng
Lịch sử bơm tiêu nước

Bảo tàng SCMAGLEV &
Công viên đường sắt

Thủy cung
cảng Nagoya

Nhà máy
bia Asahi
Nagoya

Sân vận động 
Vantelin Dome 
Nagoya

Đền 
Wakeoe

Chùa
Nittaiji

Sở thú và
Vườn bách thảo Higashiyama,

Tòa tháp Sky Tower
Higashiyama

Công viên
Obata
Ryokuchi
Green

Công viên
trái cây
Togokusan

Công viên rừng Aichi

Bảo tàng nghệ
thuật MASPRO

Lâu đài Iwasaki

Đền
Atsuta Jingu

Bảo tàng xe điện &
tàu điện ngầm thành phố Nagoya

Trung tâm nông nghiệp
thành phố Nagoya

Dela Farm

Tượng Phật
khổng lồ
tại Shurakuen

Di sản Nhật Bản
Phố cổ 

Arimatsu Narum

Bảo tàng tưởng
niệm Tofu
thành phố

Kasugai
Giao lộ 
Kusunoki
Giao lộ 
Kusunoki

Nút giao thông
Nagoya
Nút giao thông
Nagoya

Giao lộ KamiyashiroGiao lộ Kamiyashiro

Nút giao thông ObuNút giao thông Obu Giao lộ Nagoya
Minami
Giao lộ Nagoya
Minami

Giao lộ NisshinGiao lộ Nisshin

Smart Nút giao 
thông Moriyama
Smart Nút giao 
thông Moriyama

7

2

Bảo tàng SCMAGLEV &
Công viên đường sắt Địa điểm huyền thoại

diễn ra Trận chiến
Okehazama

Công viên
Chiến trường
Okehazama

Tượng Phật
khổng lồ
tại Shurakuen

JA AgriTown
Genki-no-Sato

Bảo tàng tưởng niệm Heishu

Chùa Daikoji

Công viên
Làng

sức khỏe
Aichi

Bảo tàng/Thư viện
thành phố Takahama

Nghệ thuật Làng
gốm Kawara

Công viên
Akashi

Arigato no
Sato

Di tích
Lâu đài Ono

Công viên giải trí Mentai Tokoname

Bảo tàng tưởng niệm
Niimi Nankichi

Bảo tàng rượu
sake Morita

Công viên thủy cung
Minamichita Beach Land

Chùa Noma Daibo

Vùng đất bánh phòng tôm
“Ebisenbei-no-Sato”

Chợ cá Toyohama
Sakana Hiroba

Tòa nhà
lễ hội cá tráp
“Tai Matsuri”

Ngôi nhà Ẩm thực & Sức khỏe

Nông trại vui vẻ Unoike

Con đường
Mèo chiêu tài Tokoname

Công viên hải dương Shinmaiko

Đền Kamisaki

Nút giao thông
Centrair-Higashi

Nút giao thông
Centrair-Higashi

Nút giao thông
Handa-Chuo Giao lộ

Nút giao thông
Handa-Chuo Giao lộ

Khu vực đậu xe Agui (Làn ngoài)Khu vực đậu xe Agui (Làn ngoài)

Nút giao thông ToyookaNút giao thông Toyooka

Đường hầmKinuura

Đường hầmKinuura

Đường

Minamichita
Đường

Minamichita

Nút giao thông ObuNút giao thông Obu

Khu vực
đậu xe Obu
(Làn trong)

Khu vực
đậu xe Obu
(Làn trong)

Giao lộ Nagoya
Minami
Giao lộ Nagoya
Minami

Đư
ờn

g C
hit

a-
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o
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a-
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Đường Chita OdanĐường Chita Odan
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Bảo tàng mỹ thuật
gốm sứ tỉnh Aichi

Hội trường Bo-no-Te

Đường hoa tử đằng
“Fuji-no-Kairo”

Bảo tàng giấy Nhật Bản
Obara Washi no Furusato,

thành phố Toyota

Hẻm núi 
Kanpachi

Bảo tàng Kỷ niệm Toyota Kuragaike

Công viên Kuragaike
Khu vui chơi Forest Adventure
TOYOTA KURAGAIKE

Sân vận động Toyota

Bảo tàng
Toyota Kaikan

Pháo đài
Okutono
Jin-ya

Đền Iwazu Tenmangu Vườn nho Komadachi

Bảo tàng mỹ thuật Okazaki

Trung tâm thương mại 
Mitsui Outlet Park Okazaki

Bảo tàng Mỹ thuật 
Trẻ em Thế giới 
Okazaki

Chùa Ichihatasan
Yakushi-ji

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Fujikawashuku

Vườn thú IPC
Wan-Wan

Trung tâm thương mại LaLaport Anjo

Chùa Daiju-ji

Chùa Takisanji

Vườn hoa diên vĩ Kakitsubata
tại Shiseki Yatsuhashi

Matsudaira-go

Chùa Kogetsuin

Dốc đá
thung lũng Otaki

Làng cổ
Sanshu Asuke

Lâu đài Asuke

Karen no
Yakata

Công viên Oidaira

Công viên Mennoki

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Công viên cây xanh Tsugu Kogen

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Aguri Station Nagura

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Donguri-no-Sato Inabu

Asahi Kogen 
(Cao nguyên Asahi)

Genki Mura

Khách sạn Hyakunenso Hotel

Công viên Suigen

Bảo tàng
nghệ thuật
thành phố

Toyota 

Viện bảo tàng
Thành phố Toyota 

Nông trại Aichi

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki” Machi Terrace Nisshin

Di tích Lâu đài
Kutsukake

Chùa Miyoshi
Inarikaku

Manpukuji

Đền
Akiba

Đền
Chiryu

Bảo tàng/Thư viện
thành phố Takahama

Nghệ thuật Làng
gốm Kawara

Thủy cung Bờ biển
Hekinan

Công viên Lễ hội
hoa tử đằng Kotoen

Trà xanh Shokakuen

Di tích Lâu đài Nishio

Chùa
Kezoji

Chùa Muryoji
(Chùa Ganfuji)

Mikawako Terrace Korin
(Trung tâm Du lịch Mikawako cũ)

Chùa
Honkoji

Nơi sinh của
Ishikawa Jozan

Công viên hoa tử đằng
Aburagafuchi

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”
Denpark Anjo

Công viên văn hóa
công nghiệp Anjo Denpark

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”
Nishio Okanoyama

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”

Fudegaki-no-Sato Kota

Đền Mikawa-Isshiki
Suwa

Cơ sở trao đổi văn hóa 
Benten Salon

Thung lũng
Kuragari

Công viên vui chơi
thiên nhiên dành cho
trẻ em Mori Wan

Đập nước
Otogawa-yana

Mì
Otogawa Soba

Công viên Aoi

JERA park
HEKINAN

Công viên
Akashi

Arigato no
Sato

Khu vực đậu xe Nagashino-ShitaragaharaKhu vực đậu xe Nagashino-Shitaragahara

Nút giao thông
Yakusa-Higashi
Nút giao thông
Yakusa-Higashi

Nút giao
thông Yakusa

Nút giao thông Toyota-FujiokaNút giao thông Toyota-Fujioka

Nút giao thông
Chikaraishi
Nút giao thông
Chikaraishi

Nút giao thông Tomei-MiyoshiNút giao thông Tomei-Miyoshi Nút giao thông
Toyota-Kanpachi
Nút giao thông
Toyota-Kanpachi

Nút giao thông 
Toyota-Matsudaira

Nút giao thông 
Toyota-Matsudaira

Smart Nút giao thông KuragaikeSmart Nút giao thông Kuragaike

Nút giao thông
Toyota

Nút giao thông
Toyota

Nút giao thông
Toyota-Minami
Nút giao thông
Toyota-Minami

Đường hầmKinuura

Đường hầmKinuura

Smart Nút giao
thông Kariya

Smart Nút giao
thông Kariya Nút giao thông

Toyota-Higashi
Nút giao thông
Toyota-Higashi

Smart Nút 
giao thông 
Toyota-
Kamigo

Smart Nút 
giao thông 
Toyota-
Kamigo Okazaki SAOkazaki SA

Giao lộ
Toyota-Higashi
Giao lộ
Toyota-Higashi

Nút giao thông OkazakiNút giao thông Okazaki Nút
giao thông
Okazaki-
Higashi

Nút
giao thông
Okazaki-
Higashi

Nútgiao thông
Otowa-
Gamagori

Nútgiao thông
Otowa-
GamagoriĐường

Otowa-Gamagori
Đường

Otowa-Gamagori

Sanganesan
Skyline

Sanganesan
Skyline

Cao tốc Shin-Tomei

Cao tốc Shin-Tomei

Giao lộ ToyotaGiao lộ Toyota

Đường Sanage Green

Đường Sanage Green

Nút giao thông Seto-ShinanoNút giao thông Seto-Shinano

Nút giao thông Seto-AkazuNút giao thông Seto-AkazuCao tốc Tokai-Kanjo

Cao tốc Tokai-Kanjo

Cao tốc Tomei

Cao tốc Tomei
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Công viên Mennoki

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Toyone Green Port Miyajima

Cơ sở ngoài trời
Onyu no Sato

Đài quan sát Star Forest Misono

Suối nước nóng Toei Onsen Hanamatsuri-no-Yu

Dinh thự Công chúa Chiyo

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki” Shitara

Hẻm núi Chiiwa

Thác nước
Atera no Nanataki

Di tích Lâu đài
Kakimoto

Sân vận động Toei Dome

Hội trường Lễ hội
anamatsuri

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Công viên cây xanh Tsugu Kogen

Rừng Kirara no Mori

Kyukamura
Chausuyama Kogen

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Aguri Station Nagura

Lâu đài Damine

Bảo tàng lịch sử
tự nhiên

Cuộc sống đại dương

Chùa Muryoji
(Chùa Ganfuji)

Mikawako Terrace Korin
(Trung tâm Du lịch Mikawako cũ)

Chùa
Honkoji

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Tahara Mekkun House

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Toyohashi

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Akabane Loco Station

Nông trại
Maruka

Hội trường Tahara Matsuri

Công viên
Sante Tahara

Nông trại trái cây
New Atsumi Kanko

Nông trại ven
bờ biển

Irago

Đài quan sát
Núi Zao

Di tích Lâu đài Tahara
Công viên Takigashira

Núi Horaiji &
Chùa Horai-ji

Cung đường
Thông Goyu

Công viên
Higashi-Mikawa

Furusato

Đền Yatsurugi

Công viên
Akatsukayama

Đền Toga
Chính

Đầm lầy Imo Shitsugen

Bảo tàng Futagawa-Shuku
Honjin

Lâu đài
Yoshida

Bảo tàng lịch sử
Shinshiro Shitaragahara

Khu vui chơi
Forest Adventure

Shinshiro

Địa điểm diễn ra Trận chiến
Nagashino-Shitaragahara

Công viên
Sakurabuchi

Hiromi-yana

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”
Cảng Irago Crystal

Kyukamura Irago

Cổng đá đón
-mặt trời mọc
“Hii no sekimon”

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”

Mokkulu Shinshiro

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”

Horai Mikawa Sangoku

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”
Tsukude Tezukuri-Mura

Chùa Mankoji

Công viên tổng hợp Shinshiro

Khu vực đậu xe Nagashino-ShitaragaharaKhu vực đậu xe Nagashino-Shitaragahara
Nút giao thông ShinshiroNút giao thông Shinshiro

Nútgiao thông
Otowa-
Gamagori

Nútgiao thông
Otowa-
Gamagori

Nút giao thông ToyokawaNút giao thông Toyokawa

Đường
Otowa-Gamagori

Đường
Otowa-Gamagori
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World Nature Plaza

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki” 
Fureai-no-Sato
HASU Park

Cửa đập
Sendohira Komon

Công viên Sobue Ginkgo

Chùa Zenkoji
Tokai Betsuin

Công viên vui chơi trẻ em
Kainan Kodomo no Kuni

Bảo tàng
Lịch sử bơm tiêu nước

Bảo tàng SCMAGLEV &
Công viên đường sắt

Thủy cung
cảng Nagoya

Nhà triển lãm
quốc tế

Port Messe
Nagoya

Công viên
ngắm chim

Yatomi
Yachoen

Bảo tàng tưởng niệm Heishu

Bảo tàng/Thư viện
thành phố Takahama

Nghệ thuật Làng
gốm Kawara

Thủy cung Bờ biển
Hekinan

Bảo tàng lịch sử
tự nhiên

Cuộc sống đại dương

Bảo tàng
tưởng niệm
văn học bờ biển

Thủy cung
Takeshima

TakeshimaKhu vui chơi Aichi
Kodomo no Kuni

Bãi biển Nishiura Palm

Chợ cá Isshiki Fishery
Plaza

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Akabane Loco Station

Đài quan sát
Núi Zao

Di tích Lâu đài Tahara
Công viên Takigashira

Công viên Aoi

JERA park
HEKINAN

Công viên
Akashi

Arigato no
Sato

Công viên giải trí Mentai Tokoname
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AEON MALL TOKONAME

Bảo tàng rượu
sake Morita

Khu vui chơi
Flight of Dreams

Công viên thủy cung
Minamichita Beach Land

Chùa Noma Daibo

Hải đăng Noma

Trung tâm Triển lãm &
Hội nghị Quốc tế Aichi

“Aichi Sky Expo”

Cửa hàng chính Uotaro

Công viên Ebisen Honten

Vùng đất bánh phòng tôm
“Ebisenbei-no-Sato”

Trung tâm Du lịch Tổng hợp Cảng Kowa

Chợ cá Toyohama
Sakana Hiroba

Cơ sở trao đổi văn hóa 
Benten Salon

Trung tâm Du lịch
Cảng Morozaki

Đài quan sát
Hazumisaki

Ngôi nhà Ẩm thực & Sức khỏe

Nông trại vui vẻ Unoike

Công viên hải dương Shinmaiko

Đền
Momotaro

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki”
Cảng Irago Crystal

Kyukamura Irago

Biển
Koijigahama

Cổng đá đón
-mặt trời mọc
“Hii no sekimon”

Biển
Kira
Waikiki

Công viên
LEGOLAND®

Japan 

Nút giao thông
Centrair-Higashi

Nút giao thông
Centrair-Higashi

Cao tốc
Meishin
Cao tốc
Meishin

Nút giao thông 
Gifu-Hashima

Nút giao thông 
Gifu-Hashima

Nút giao thông
Wangan-
Kuwana

Nút giao thông
Wangan-
Kuwana Nút giao thông

Wangan-
Nagashima

Nút giao thông
Wangan-
Nagashima

Nút giao thông
Mie-Kawagoe
Nút giao thông
Mie-Kawagoe

Nút 
giao thông
Nagashima

Nút 
giao thông
Nagashima

Nút giao thông ToyookaNút giao thông Toyooka

Đường hầmKinuura

Đường hầmKinuura

Nút giao thông ObuNút giao thông Obu

Cao tốc Isewangan
Cao tốc Isewangan
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World Nature Plaza

Trạm dừng chân
“Michi-no-Eki” 
Fureai-no-Sato
HASU Park

Cửa đập
Sendohira Komon

Công viên Sobue Ginkgo

Chùa Zenkoji
Tokai Betsuin

Suối nước nóng Toei Onsen Hanamatsuri-no-Yu

Sân vận động Toei Dome

Trạm dừng chân “Michi-no-Eki”
Công viên cây xanh Tsugu Kogen

Kyukamura
Chausuyama Kogen

Đầm lầy Imo Shitsugen

Bảo tàng Futagawa-Shuku
Honjin

Công viên hoa
Konan

Đền Jakkoin
Khách sạn Inuyama International Youth Hostel

Đền Haritsuna Bảo tàng văn hóa các dân tộc Little World

Công viên nghỉ dưỡng
thiên nhiên Hasso 

Hồ Iruka

Đền
Momotaro

Công viên Japan Monkey

Nút giao thông TajimiNút giao thông Tajimi

Nút giao thông TokiNút giao thông Toki

Nút giao thông MizunamiNút giao thông Mizunami

Nút giao thông EnaNút giao thông Ena

Giao lộ TokiGiao lộ Toki

Giao lộ MikkabiGiao lộ Mikkabi

Nút giao thông MikkabiNút giao thông Mikkabi

Khu dịch vụ HamamatsuKhu dịch vụ Hamamatsu

Nút giao thông
Hamamatsu-Inasa

Nút giao thông
Hamamatsu-Inasa

Giao lộ Hamamatsu-InasaGiao lộ Hamamatsu-Inasa

Nút giao thông
Hamamatsu-Inasa-kita

Nút giao thông
Hamamatsu-Inasa-kita

Cao tốc
Meishin
Cao tốc
Meishin

Nút giao thông 
Gifu-Hashima

Nút giao thông 
Gifu-Hashima

Nút giao thông
Wangan-
Kuwana

Nút giao thông
Wangan-
Kuwana Nút giao thông

Wangan-
Nagashima

Nút giao thông
Wangan-
Nagashima

Nút giao thông
Mie-Kawagoe
Nút giao thông
Mie-Kawagoe

Nút 
giao thông
Nagashima

Nút 
giao thông
Nagashima

Nút giao thông Komaki-HigashiNút giao thông Komaki-Higashi

Đường dẫn vào Cao tốc Shin-Tomei

Đường dẫn vào Cao tốc Shin-Tomei

Nút giao thông Seto-ShinanoNút giao thông Seto-Shinano
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kai-Hokuriku

Ca
o t

ốc
 To

kai-Hokuriku

6

G H I J K L M N

G H I J K L M N

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

“Xích đu Heidi’s Swing”
tại Đảo Himakajima

*: Thông tin có thể sẽ thay đổi.
Để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng liên hệ đến từng cơ sở.

*: Thông tin có thể sẽ thay đổi.
Để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng liên hệ đến từng cơ sở.

*: Thông tin có thể sẽ thay đổi.
Để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng liên hệ đến từng cơ sở.

*: Thông tin có thể sẽ thay đổi.
Để biết thêm thông tin chi tiết mới nhất, vui lòng liên hệ đến từng cơ sở.

Quét mã
và truy cập vào
trang web để biết 
thêm chi tiết!

Quét mã
và truy cập vào
trang web để biết 
thêm chi tiết!

Quét mã
và truy cập vào
trang web để biết 
thêm chi tiết!

Quét mã
và truy cập vào
trang web để biết 
thêm chi tiết!

Ngắm nhìn khung cảnh tuyệt 
đẹp của vùng đất với bối cảnh 
chính là Sông Kisogawa từ lâu 
đài CỔ NHẤT hiện còn tồn tại ở 
Nhật Bản - một bằng chứng 
trường tồn cho kiến trúc bậc 
thầy.

Bảo tàng ngoài trời này chuyên di dời, bảo tồn và trưng bày các công trình từ thời 
Meiji. Hơn 60 công trình lịch sử, bao gồm 11 Di sản văn hóa quan trọng được trưng 
bày, mang lại không khí như thể bạn đang du hành thời gian trở lại thời kỳ Meiji.

Triển lãm máy bay thật mà trước tiên là máy bay dân dụng “YS-11” sản 
phẩm quốc nội lần đầu bay ở sân bay Nagoya. Bảo tàng còn tổ chức 
các chương trình trải nghiệm như trải nghiệm nghề phi công và 
chuyên viên bảo trì, phòng thí nghiệm khoa học v.v.

Đây là công trình phục dựng tuyệt vời của lâu đài do tướng quân và 
anh hùng Oda Nobunaga sở hữu, là nơi du khách có thể tìm hiểu về 
lịch sử của thành phố thời Sengoku (Chiến quốc).

Là một khu vực trong Công viên Tưởng niệm Triển lãm Aichi (công viên 
Morikoro), nơi tái hiện không gian của các tác phẩm Studio Ghibli. 
Hãy tận hưởng không gian của những tòa nhà xuất hiện trong các bộ 
phim, cùng với kho tàng bí mật của Ghibli trong Grand Warehouse.

Giới thiệu lịch sử ô tô chạy xăng từ khi ra đời cho đến ngày nay, thông qua khoảng 
150 mẫu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu. Ngoài ra, “Phòng tư 
liệu văn hóa ô tô” trưng bày khoảng 4.000 tài liệu liên quan đến ô tô theo chủ đề 
“Di chuyển là Văn hóa”, giúp bạn tìm hiểu về ô tô từ nhiều góc độ khác nhau.

Nơi đây có hơn 1.450 năm lịch sử với các samurai nổi tiếng nhất và lễ 
hội Tenno Matsuri - một trong ba lễ hội sông lớn nhất của Nhật Bản - 
với những chiếc thuyền được trang trí vô cùng lộng lẫy.

Lịch sử kỹ thuật tráng men “Shippo-yaki” trải qua gần hai thế kỷ sẽ 
được tập trung tại một bảo tàng, nơi du khách có thể nhìn ngắm 
tác phẩm của các nghệ nhân lành nghề và những tác phẩm nghệ thuật 
đặc biệt quan trọng.

Tọa lạc tại Thành phố Seto, nơi nổi tiếng với “Setomono”, đây là bảo 
tàng mèo trang trí lớn nhất Nhật Bản, nơi trưng bày bộ sưu tập mèo 
trang trí từ khắp Nhật Bản.

Những hòn đảo ven bờ này sở hữu 
nguồn tài nguyên thiên nhiên trù 
phú, và nổi tiếng với các sản vật 
biển như bạch tuộc “tako” và cá 
nóc “fugu”.

Bảo tàng học về lịch sử làm giấm và văn hóa ẩm thực. Bạn có thể 
phấn khích với phong cách bảo tàng kiểu trải nghiệm mới như 
“Thuyền Bezai” có thể trải nghiệm như thật hàng hải vận chuyện 
giấm bằng CG mới nhất hay góc làm “My Ajipon” v.v.

Đây là bảo tàng trải nghiệm, tương tác trực tiếp với chủ đề về đất sét và 
gốm sứ. Trong khuôn viên rộng lớn có tới 7 cơ sở, bạn có thể tham gia vào 
các hoạt động thú vị như “làm dango bằng đất sét phát sáng” và trải nghiệm 
nghệ thuật khảm gạch mosaic.

Được lát bằng vô số mảnh gốm được nung trong các lò 
nung quan trọng đậm tính lịch sử của khu vực, con đường 
đi bộ này sẽ dẫn lối cho bạn đến với chú mèo chiêu tài 
khổng lồ có tên là “maneki-neko”!

Đây là bảo tàng được sử dụng một nhà kho có lịch sử khoảng 200 
năm. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt niềm đam mê của những người 
thợ thủ công khi nấu rượu sake. Ngoài ra bạn còn có trải nghiệm 
nếm thử rượu sake.

Vốn là nhà máy sản xuất bia Kabuto, là tòa nhà gạch đỏ tự hào với quy mô hàng 
đầu trong nước. Tháp quảng cáo đương thời từng xuất hiện trong phim Ghibli “Kaze 
Tachinu”. Có thể thưởng thức bia Kabuto phục chế tại quán nước trong tòa nhà.

Bước đi giữa cánh đồng rộng lớn với trăm hoa đua 
nở sẽ khiến bạn phải bất ngờ trước cảnh tượng tuyệt 
vời trải rộng trước mắt mình!

Khoảng 10.000 cây hoa anh đào 
bốn mùa, nở vào mùa xuân và 
mùa thu được trồng ở quận Obara 
của Thành phố Toyota. Vào mùa 
thu, quý vị có thể chiêm ngưỡng 
cảnh tượng vô cùng ảo diệu, khi 
lá mùa thu và hoa anh đào cùng 
lúc xuất hiện trên khắp khu vực!

Đây là địa danh nổi tiếng về lá đỏ được biết đến trên toàn quốc. 
Khoảng 3.000 cây chuyển lá sang màu đỏ và vàng, tô điểm cho mặt 
nước sông Tomoe trở nên lung linh tuyệt đẹp. Hệ thống chiếu sáng 
ban đêm cũng mang lại cho nơi đây một vẻ đẹp quyến rũ và ấn tượng.

Vốn là nơi sinh của vị anh hùng Tokugawa Ieyasu, nơi đây đã từng 
chứng kiến nhiều cuộc xung đột và giờ đã trở thành bảo tàng nơi có 
những hàng cây anh đào tuyệt đẹp.

Kho miso của Hatcho Miso, được thành lập từ thời Edo, mở cửa cho công chúng 
tham quan nhà máy. Đây cũng là một địa điểm nổi tiếng, được biết đến là nơi 
quay bộ phim truyền hình dài tập “Junjo Kirari”. Quý vị có thể tìm hiểu về sức 
hấp dẫn của Hatcho miso thông qua các nguyên liệu và nếm thử sản phẩm.

Các chương trình trải nghiệm đặc biệt chỉ có tại nhà máy sản xuất 
trà xanh! Hãy nếm thử trà xanh, tìm hiểu về cách đánh giá lá trà và 
mua về cho mình những món quà thơm ngon từ trà nhé.

Khu vực đỗ xe với vòng đu quay làm điểm nhấn. Đây là một cơ sở giải 
trí mà bạn có thể tận hưởng cả ngày, với khu ẩm thực đầy đủ các món 
ăn ngon, công viên giải trí, chợ nông sản trực tiếp và suối nước nóng 
tự nhiên. Bạn cũng có thể đi vào đây từ đường giao thông công cộng.

Các tác phẩm nghệ thuật nằm rải rác trên khắp vùng đất được bảo 
tồn tuyệt đẹp này khiến nơi đây trở thành điểm đến thư giãn hoàn 
hảo mà rất dễ dàng đi đến bằng phà và được rất nhiều cặp đôi ưu ái.

Công viên chủ đề có thể tận 
hưởng các trò chơi cảm giác 
mạnh và màn trình diễn giải 
trí như 3D Mapping 360° v.v. 
được yêu thích. Có 6 hồ bơi mở 
vào mùa hè.

Đây là ngọn núi cao nhất tỉnh có thể tham quan được vào tất cả các mùa. Điểm đến được gợi ý là 
vườn hoa Chi Anh (Shibazakura). Khoảng 400.000 cây hoa Chi Anh (Shibazakura) thuộc 7 chủng 
loại khác nhau, trải dài dưới những ngọn núi phía Nam dãy Alps hòa cùng dòng sông trong vắt vẽ 
nên một bức tranh mê đắm lòng người. Khung cảnh nhìn từ cáp treo thật tuyệt diệu! !

Những kỳ công ấn tượng về cảnh quan, những ruộng bậc thang cổ 
xưa khoét sâu vào các sườn đồi là một cảnh tượng mà du khách nên 
ghé thăm vào bất cứ lúc nào trong năm. 

Thưởng thức trái cây theo mùa như đến hái cam và dâu tây vào mọi 
thời điểm trong năm. Mùa nho và dưa cũng rất được nhiều người ưa 
chuộng.

Đây là một trong ba đền Inari lớn nhất Nhật Bản, nổi tiếng là vị thần bảo trợ cho 
việc kinh doanh phát đạt. Tại đây có “Reikozuka”, nơi đặt khoảng 1.000 tượng 
cáo bằng đá, và được biết đến như một địa điểm quyền năng (power spot).

Đây là cơ sở rất hiếm thấy ngay cả tại Nhật Bản: khu vui chơi giải trí, 
vườn bách thảo và sở thú, cùng với bảo tàng! Hãy ghé thăm để 
chiêm ngưỡng cận cảnh màn lặn nước mạnh mẽ của chú gấu Bắc 
Cực để tăng thêm sự phấn khích nhé!

Đây là một trong 50 ngọn hải đăng không thể bỏ qua hàng đầu của 
Nhật Bản và lâu đời nhất ở Aichi, ngọn hải đăng này nằm ở cửa ngỏ 
rộng lớn của Vịnh Mikawa và là một trong những “Thánh địa tình 
yêu” nổi tiếng nhất.
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65-2 Kitakoken, Inuyama-shi
9:00 đến 17:00 (ngừng đón khách vào 16:30)
Từ ngày 29/12 đến 31/12
Người lớn ¥550; Học sinh tiểu học và 
trung học cơ sở ¥110
0568-61-1711
15 phút đi bộ từ Ga Inuyama 
(tuyến Meitetsu Inuyama)

1-130 Okuei-cho, Tokoname-shi
10:00 đến 17:00 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Tư hàng tuần (có mở cửa vào các ngày lễ), kỳ nghỉ Tết
Người lớn: ¥700. Học sinh THPT và sinh viên đại 
học: ¥500. Học sinh tiểu học và THCS: ¥250 
*: Từ tháng 4 năm 2025: Người lớn: ¥1.000. 
Sinh viên đại học - trường chuyên môn: ¥800. 
Học sinh THCS và THPT: ¥500. Học sinh tiểu 
học : ¥250 *: Phí trải nghiệm tính riêng.
0569-34-8282
Đi từ Ga Tokoname (tuyến Meitetsu Tokoname) hoặc Sân bay Chubu, 
đi xe buýt Chita đến “INAX Live Museum-mae” và đi bộ thêm 2 phút

2-6 Nakamura-cho, Handa-shi

Từ 9:30 đến 17:00 (cần phải đặt chỗ trên trang WEB)

Thứ Năm, ngày lễ Obon, kỳ nghỉ Tết

Giá vé cho lộ trình thăm quan toàn bộ: Người 
lớn: ¥500. Học sinh THCS và THPT: ¥300. Học 
sinh tiểu học: ¥200. Giá vé cho lộ trình ngắn: 
Người lớn: ¥300. Học sinh THCS và THPT: ¥200. 
Học sinh tiểu học: ¥100.

0569-24-5111

Đi bộ 3 phút từ “Ga Handa” tuyến JR Taketoyo

Himakajima/Shinojima, 
Minamichita-cho

Xung quanh Sakae-machi, Tokoname-shi

Luôn mở cửa

Lối đi bộ luôn mở cửa
(một số cơ sở sẽ có ngày đóng cửa)

Lối đi bộ miễn phí
(một số cơ sở có tính phí)

0569-34-8888 
(Trung tâm thông tin du lịch Tokoname)

5 phút đi bộ từ Ga Tokoname 
(tuyến Meitetsu Tokoname)

2-24 Higashi-Honmachi, Handa-Shi

10:00 đến 16:00 (vui lòng gọi điện đặt chỗ trước)

Thứ Năm (ngày tiếp theo nêu rơi vào ngày lễ), 
ngày nghỉ lễ Obon, ngày cuối năm và Năm mới

Miễn phí

0569-23-1499

10 phút đi bộ từ “Ga Handa” Tuyến 
JR Taketoyo

8 Enokishita-cho, Handa-shi

Từ 9:00 đến 17:00 
(Thời gian vào cửa là đến 16:30)

Kỳ nghỉ Tết và các ngày bảo trì khác của cơ sở

Người lớn: ¥200 (học sinh phổ thông trung học trở lên)

0569-24-7031

5 phút đi bộ từ “Ga Sumiyoshicho” - Tuyến 
Meitetsu Kowa.

*: Từ tháng 4 năm 2025, người điều hành cơ sở sẽ thay đổi. Nội dung đăng 
tải là đến tháng 3 năm 2025, và có thể sẽ có sự thay đổi từ sau tháng 4.

48 Takamidai, Toyooka, Minamichita-cho

8:00 đến 17:00

Ngày 1/1 đến 3/1 

Người lớn: ¥800 (học sinh THCS trở lên). Học 
sinh tiểu học: ¥400

0569-65-2432
Từ “Ga Kowa” Tuyến Meitetsu Kowa, chuyển 
sang xe buýt cộng đồng thị trấn Minamichita 
và xuống “Hana Hiroba/Sogo Taiikukan-
mae”, sau đó đi bộ khoảng 15 phút.

2000 Jusanwari Toshima, Shippo-cho, 
Ama-shi

9:00 đến 17:00

Thứ Hai và ngày sau kỳ nghỉ, 
Ngày 29/12 đến 3/1

Người lớn ¥310; Học sinh trung học 
cơ sở và tiểu học ¥100

052-443-7588

25 phút đi bộ hoặc 4 phút đi taxi từ 
Ga Shippo (tuyến Meitetsu Tsushima)

561-1 Kosei-cho, Okazaki-shi

9:00 đến 17:00 (vào cổng đến 16:30)

Ngày 29/12 đến 31/12

Người lớn ¥300 (Học sinh trung học cơ sở 
trở lên); Trẻ em từ 5 tuổi trở lên ¥150

0564-22-2122

15 phút đi bộ hoặc 8 phút đi taxi từ 
Ga Higashi-Okazaki (tuyến Meitetsu Nagoya)

Kakukyu Hatcho Miso: 69 Hatcho-cho, Thành phố Okazaki
Maruya Hatcho Miso: 52 Hatcho-cho, Thành phố Okazaki
Thời gian tham quan: 
Kakukyu: Từ 10:00 đến 16:00
Maruya: Từ 9:00 đến 16:20
Vui lòng liên hệ để biết thông tin 
Miễn phí
Kakukyu: 0564-21-1355 
Maruya: 0564-22-0678
5 phút đi bộ từ Ga Okazaki Koen-mae 
(tuyến Meitetsu Nagoya)

15 Yokomachiyashiki, Kamimachi, 
Nishio-shi

Từ 10:00-, 13:00-, 15:00- Chỉ nhận khách đặt 
chỗ trước (qua trang web hoặc điện thoại)

Ngày nghỉ không cố định (Vui lòng kiểm tra 
trên trang chủ để biết chi tiết)

¥1.500 (từ 3 tuổi trở lên)

0563-77-6572 (Đặt chỗ cho tour tham quan)

8 phút đi taxi từ Ga Nishio 
(tuyến Meitetsu Nishio)

Kawami-machido-no-do, Thành phố Toyota 
(Kawami Shikizakura no Sato)
Hoa anh đào (mùa xuân) từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 / Hoa anh 
đào và lá mùa thu (mùa thu) từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 / Thời 
gian đẹp nhất để ngắm là từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12 hàng năm
 0565-65-3808
Từ Ga Toyota-shi (tuyến Meitetsu Toyota hoặc tuyến Mikawa), 
đi xe buýt Toyota Oiden (tuyến Obata-Toyota đến Kaminigi) 
và xuống tại “Obara Okusa” (khoảng 1 tiếng đi xe)

55 Yoshino, Higashisakaicho, Thành phố Kariya

Từ 7:00 đến 22:00 (tùy từng cơ sở)

Luôn mở (khác nhau tùy thuộc vào cơ sở)

Miễn phí 
(một số cơ sở có tính phí)

0566-35-0211

Từ Ga Kariya (tuyến JR Tokaido), đi 
xe buýt thành phố Kariya đến “Ốc đảo trên
Đường cao tốc Kariya”

Sakushima, Isshiki-cho, Nishio-shi

0563-72-9607

Từ “Ga Nishio” tuyến Meitetsu Nishio, 
chuyển sang xe buýt Meitetsu (Tuyến 
Nishio/Isshiki), đến bến tàu đi Sakushima 
và đi tàu chợ trong 20 phút.

70-185 Goshodaira, Sakauba, 
Toyone-mura

Một số ngày nghỉ đột xuất

Phí sẽ khác nhau tùy vào hoạt động

0536-87-2345

Khoảng 1 tiếng 30 phút từ nút giao 
thông Toyokawa của đường cao tốc 
Tomei bằng xe ô tô

230 Yotsuya, Shinshiro-shi

0536-21-0015 
(Hiệp hội Du lịch Thành phố Shinshiro)

Từ “Ga Hon-Nagashino” Tuyến JR Iida, 
chuyển sang Tuyến Xe buýt đường sắt 
Toyohashi Taguchi và đi bộ từ “Takigami” 
khoảng 40 phút (25 phút đi taxi từ Ga 
Hon-Nagashino)

*: Vui lòng hợp tác trong việc bảo vệ môi 
trường tự nhiên và môi trường sống của 
người dân địa phương.

1-238 Oana, Oiwa-cho, Toyohashi-shi

9:00 đến 16:30 (ngừng đón khách vào 16:00)

Thứ Hai (mở cửa nếu rơi vào ngày lễ hoặc 
ngày lễ bù, và đóng cửa bù vào ngày 
trong tuần tiếp theo), ngày 29/12 đến 1/1

Người lớn ¥600; Học sinh trung học cơ sở 
và tiểu học ¥100

0532-41-2185

6 phút đi bộ từ lối ra phía Nam của
Ga Futagawa (tuyến JR Tokaido)

Koyama, Irago-cho, Tahara-shi

0531-23-3516 
(Cơ quan du lịch bán đảo Atsumi)

Từ Ga Mikawa-Tahara (tuyến Toyotetsu 
Atsumi), đi xe buýt Toyotetsu 
đến “Iragomisaki” và đi bộ thêm 10 phút

1-93 Ogurimi, Seida-cho, Gamagori-shi
Ngày thường từ 10:00 đến 15:00, thứ Bảy, 
Chủ nhật và ngày lễ từ 9:00 đến 16:00 
Mở cửa mỗi ngày
Vào cửa miễn phí (phí hái quả  tính 
riêng)
0533-68-2321 (9:00 đến 17:00)
Khoảng 10 phút đi taxi từ “Ga Gamagori” 
tuyến chính JR Tokaido

1 Toyokawa-cho, Toyokawa-shi

0533-85-2030

5 phút đi bộ từ Ga Toyokawa Inari 
Tuyến Meitetsu Toyokawa

2 Yakushi-machi, Seto-shi
10:00 đến 17:00 (ngừng đón khách vào 16:30)
Thứ Ba (có mở cửa nều là ngày lễ), 
kỳ nghỉ Tết
Người lớn: ¥300, sinh viên đại học và 
học sinh THPT: ¥200, từ học sinh THCS 
trở xuống: miễn phí
0561-21-0345
Đi bộ 8 phút từ “Ga Owari Seto” 
trên tuyến Meitetsu Seto

Toyoba, Toyoyama-cho 0568-39-0283

Từ 10:00 đến 17:00 (thời gian vào cửa cuối 
cùng là 30 phút trước khi đóng cửa).

Thứ Ba và thứ Tư (nếu là ngày lễ sẽ là ngày bình thường 
tiếp theo trong tuần).  * Có thể có ngày nghỉ tạm thời, 
vui lòng kiểm tra thông tin chi tiết trên trang chủ.

Người lớn: ¥1.000, học sinh phổ thông trung học, sinh 
viên: ¥800, học sinh tiểu học, phổ thông cơ sở: ¥500

Xe buýt từ Ga Nagoya, “Ga Katsukawa” Tuyến chính 
JR Chuo, “Ga Nishiharu” Tuyến Meitetsu Inuyama

1 Uchiyama, Inuyama-shi

9:30 đến 17:00 *: Thời gian có thể thay đổi 
tùy theo sự kiện và mùa. 

Một số kỳ nghỉ vào mùa hè và mùa đông. 
Vui lòng xem trên trang web chính thức của 
Bảo tàng Meiji-Mura để biết thêm chi tiết.

Phí vào cổng: Người lớn là ¥2.500, học sinh THPT là 
¥1.500, học sinh tiểu học và học sinh THCS là ¥700.

0568-67-0314

Từ Ga Inuyama (tuyến Meitetsu Inuyama), 
đi xe buýt Gifu đến trạm dừng “Meiji-mura”

1-1 Shiroyashiki, Asahi, Kiyosu-shi
9:00 đến 16:30       052-409-7330
Thứ Hai (ngày tiếp theo nêu rơi 
vào ngày lễ), ngày 29/12 đến 31/12
Người lớn ¥400; Học sinh trung học 
cơ sở và tiểu học ¥200
15 phút đi bộ từ Ga Shin-Kiyosu. 
(tuyến Meitetsu Nagoya)

Ibaragabasama 1533-1, thành phố Nagakute

Ngày thường từ 10:00 đến 17:00, thứ Bảy, 
Chủ nhật và ngày lễ từ 9:00 đến 17:00

Thứ Ba hàng tuần (nếu thứ Ba là ngày lễ thì sẽ là 
ngày bình thường tiếp theo trong tuần), kỳ nghỉ 
Tết và các ngày được chỉ định để bảo trì, v.v.

Xem trang web chính thức để biết chi tiết 
https://ghibli-park.jp/

Chuyển sang tuyến Linimo từ ga “Fujigaoka” trên tuyến 
tàu điện ngầm Higashiyama, xuống tại ga “Ai-Chikyuhaku 
Kinen Koen”, công viên ngay tại cửa ga này

41-100 Yokomichi, Nagakute-shi

9:30 đến 17:00  (ngừng đón khách vào 16:30)

Thứ Hai (ngày hôm sau nếu rơi vào ngày 
nghỉ) và ngày nghỉ cuối năm đầu năm

Người lớn: ¥1.200, người cao tuổi (65 tuổi trở lên): 
¥700, học sinh THCS và THPT: ¥600, 
học sinh tiểu học: ¥400

0561-63-5151

Đi bộ 5 phút từ cửa ra số 1 “Ga Geidai-dori” sau khi đổi tàu sang 
Linimo từ “Ga Fujigaoka” tuyến tàu điện ngầm Higashiyama

1 Shinmei-cho, Tsushima-shi
0567-26-3216
15 phút đi bộ từ Ga Tsushima
(tuyến Meitetsu Tsushima)

Iimori, Asuke-cho, Toyota-shi

0565-62-1272

Từ Ga Meitetsu Sanage, chuyển sang xe 
buýt Oiden và xuống tại Korankei, sau đó 
đi bộ trong 3 phút. 

*: Đèn chiếu sáng ban đêm chỉ chiếu sáng 
trong thời gian giới hạn.

2-3 Kaiyo-cho, Gamagori-shi
Từ 10:00 đến 21:00 
*: Thay đổi tùy theo ngày và theo mùa.
Nghỉ không định kì
Hộ chiếu: Người lớn là ¥4.600~, 
học sinh tiểu học là ¥3.400~, 
trẻ nhỏ (từ 3 tuổi trở lên) là ¥2.500
0570-097117
Khoảng 15 phút xe buýt đưa đón miễn 
phí từ “Ga Gamagori” tuyến JR Tokaido

0569-68-2388 (Himakajima)
0569-67-3700 (Shinojima)
Từ Ga Kowa (tuyến Meitetsu Kowa),
Đi bộ 7 phút đến Cảng Kowa sau đó lên 
Thuyền ngắm cảnh Meitetsu từ 
Cảng biển Kowa:
• 20 phút đi thuyền nhanh đến Đảo 
Himakajima 
• 30 phút đi thuyền nhanh đến Đảo 
Shinojima (qua Đảo Himakajima) 
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Báu vật quốc gia Lâu đài Inuyama

Bảo tàng Toyota

Làng nghệ thuật Shippo, thành phố Ama

Bảo tàng Meiji Mura Lâu đài Kiyosu

Ghibli Park

Bảo tàng Manekineko

Bảo tàng Hàng không Aichi

Con đường gốm Tokoname

Tòa nhà gạch đỏ Handa Công viên hoa Minamichita “Kanko Noen Hana Hiroba”

Hoa anh đào bốn mùa Obara Shikizakura

Sắc màu mùa thu Korankei & Thị trấn cổ Asuke

Công viên LAGUNA TEN BOSCH

BẢO TÀNG MIZKAN (MIM)

Đảo Himakajima và Shinojima

Đền Tsushima

Bảo tàng INAX

Bảo tàng Kunizakari Sake no Bunkakan

Đường Hatchokura-dori Con đường xưởng ủ 
tương Miso

Bảo tàng Matcha Saijoen Wakuwaku

Ốc đảo trên Đường cao tốc Kariya Đảo Sakushima

Núi Chausuyama 1.000 cánh đồng lúa Yotsuya Senmaida

Công viên Gamagori Orange Chùa & Đền Toyokawa Inari

Sở thú & Vườn Bách thảo Toyohashi “Non-Hoi Park” Hải đăng Mũi Irago

Lâu đài Okazaki

Truy cập vào 
trang web để 
biết thêm về 
các sự kiện 
theo mùa!
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Tr�i nghi�m n�n văn hóa truy�n th�ng 
tuy�t v�i g�n li�n v�i nh�ng ng��i đam mê l� h�i!

Lễ hội 
Trải nghiệm văn hóa truyền thống của Aichi thông 
qua việc chứng kiến tinh thần lễ hội hồng nhiệt của 
người dân nơi đây - một niềm đam mê được đúc kết 
với năm hoạt động lễ hội có tên trong danh sách “Lễ 
hội xe kiệu Yama, Hoko và Yatai Gyoji” được 
UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật 
thể vào năm 2016. 

Lễ hội này bắt nguồn từ 
tôn giáo Tenno và nổi bật 
với những chiếc thuyền 
tao nhã trôi trên sông và 
cây sậy linh thiêng nổi 
trên mặt nước.

Thuyền Danjiribune và Miyoshi
-Nagashi trong Lễ hội Sunari

Kanie-cho

Ngày cuối tuần đầu tiên 
của tháng 8

0567-95-1111

Đây là lễ hội nơi người tham gia 
sẽ vác một chiếc kiệu Mikoshi lớn 
hình dương vật nam có đường 
kính 60cm và dài hơn 2m, để cầu 
nguyện cho sự trù phú của vạn 
vật, cũng như sự may mắn trong 
việc sinh con và an toàn khi sinh 
nở. Lễ hội này đã trở thành một 
chủ đề nóng trên toàn thế giới.

Những đền thờ di động 
khổng lồ mang hình cá 
tráp biển được diễu hành 
quanh thị trấn, sau đó 
được thả trôi trên biển. 
Một lễ hội ấn tượng nhờ 
những người đàn ông của 
biển.

Lễ hội lồng đèn 
Mikawa Isshiki

Đây là lễ hội có lịch sử 450 
năm. 
Sáu cặp đèn lồng giấy 
khổng lồ có độ dài từ sáu 
đến mười mét tô điểm 
thêm cho bầu trời đêm 
mùa hè.

Lễ hội Hana
Lễ hội biểu diễn linh thiêng 
của vùng Okumikawa ra đời 
cách đây khoảng 700 năm. 
Người dân thành phố ở đây 
sẽ hóa trang thành các con 
yêu tinh và nhảy múa suốt 
đêm.

Shitara-cho, Toei-cho 
và Toyone-mura

Tổ chức từ tháng 11 đến tháng 
1 năm sau tại 14 khu vực.

Lễ hội pháo hoa cầm tay
“Tezutsu Hanabi”

Đây là lễ hội pháo hoa nổi 
tiếng ở Higashi-Mikawa, 
một màn trình diễn đầy ấn 
tượng về lòng dũng cảm và 
đốt lửa theo các nghi lễ 
thiêng liêng.

Toyohashi, Toyokawa 
và các thành phố khác

Được tổ chức ở nhiều địa điểm 
từ cuối tháng 7 đến tháng 10.

Những chiếc đèn lồng giấy 
khổng lồ chỉ do một người 
mang vác. Những chiếc 
đèn lồng này nhảy múa 
xung quanh giữa tiếng 
trống taiko và âm nhạc 
của lễ hội. 

Lễ hội Miya
Bốn chiếc xe kiệu tuyệt 
đẹp được diễu hành xung 
quanh thị trấn, và sau đó 
thả xuống đại dương.

Lễ hội khỏa thân Konomiya 
“Hadaka Matsuri”

Trong cái lạnh giá của mùa 
đông, hàng nghìn người 
đàn ông đóng khố 
chen lấn quyết liệt 
để được chạm vào Người 
được ban phước lành và 
xua tan vận rủi.

Minamichita-cho

Ngày cuối tuần vào cuối tháng 7

0569-62-3100

Kariya-shi

Thứ Bảy cuối cùng của 
tháng 7 và ngày hôm sau

0566-23-4100

Nishio-shi
Ngày 26 và 27 tháng 8
0563-73-4276

Gamagori-shi

Ngày cuối tuần thứ ba 
hoặc thứ tư của tháng 10

0533-68-2526

Inazawa-shi

Ngày 13 Tết Âm lịch 
(tháng 2 hoặc tháng 3) 

0587-22-1414

Đây là một trong ba lễ hội 
sông nước lớn nhất ở Nhật 
Bản. Những cỗ kiệu xinh đẹp 
trôi xuôi dòng Tenno vào 
đêm trước lễ hội cũng là sự 
kiện rất được lãnh chúa Oda 
Nobunaga ưa thích.

Thuyền Danjiribune trong lễ hội 
Owari-Tsushima Tenno

Đây là lễ hội tráng lệ với năm 
chiếc xe kiệu được trang trí 
bằng những tấm rèm thêu 
lộng lẫy và chạm khắc tinh xảo 
được người dân kéo xuống bãi 
biển khi thủy triều rút xuống.

Xe kiệu trong lễ hội Kamezaki 
Shiohi

Điểm nhấn của lễ hội chính là các 
buổi biểu diễn kịch múa rối “Dashi 
Bunraku” và múa rối karakuri 
“Dashi Karakuri” trên đỉnh kiệu.

Xe kiệu Bunraku và Karakuri 
trong lễ hội Chiryu

Được tổ chức từ thời Edo, đây là lễ hội 
nổi bật với các con búp bê cơ khí 
karakuri nhảy múa trên những cỗ xe 
kiệu. Các điểm nổi bật của lễ hội này là 
sự kiện xoay cỗ kiệu “Donden” và lễ 
diễu hành xe kiệu được trang trí bằng 
đèn lồng giấy vào ban đêm.

Xe kiệu trong lễ hội Inuyama

Chiryu-shi

Ngày 2 tháng 5, ngày 3 tháng 5

0566-83-1111 (Hiệp hội du lịch 
thành phố Chiryu)

*: Lễ hội chính với kiệu Bunraku và 
Karakuri được tổ chức hai năm một lần. 

Handa-shi

Ngày đầu tiên: 
Ngày 3 tháng 5 (nghỉ lễ)
Ngày tiếp theo: 
Ngày 4 tháng 5 (nghỉ lễ)
0569-28-0019

Tsushima-shi và Aisai-shi

Thứ Bảy tuần thứ tư của tháng 
7 và ngày hôm sau

0567-26-3216

Inuyama-shi

Thứ Bảy tuần đầu tiên của tháng 4: Trước lễ hội; 
Ngày tiếp theo: Lễ hội chính

0568-61-6000 (Trung tâm thông tin du lịch ga Inuyama)

Komaki-shi       Ngày 15/3

0568-76-2906

Lễ hội Honen ở 
Đền Tagata Jinja 

Lễ hội cá tráp biển 
Toyohama “Tai”

Lễ hội Kariya 
Mando

ở tỉnh Aichi

Mùa xuân Mùa hè Mùa thu Mùa đông

Tuyến Aichi Loop Line

Các tuyến Toyotetsu

Tuyến Yutorito

Đường có thu lệ phí

Đường lớn

Phà / thuyền nhanh

Tàu Shinkansen JR Tokaido

Các tuyến JR thông thường

Tuyến Aonami

Các tuyến Meitetsu

Tuyến Kintetsu

Linimo

Suối nước nóng Onsen

Điểm tham quan

*: Bản đồ chỉ hiển thị các ga lớn.
*: Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.

Bản đồ này được biên soạn dựa trên Bản đồ địa hình kỹ thuật số (chia ô) do Viện Địa lý Quốc gia Nhật Bản
phát hành dưới sự cho phép của cơ quan này. (Mã số phê duyệt JYOU-SHI No.1098 năm 2015)

Địa chỉ

Thời gian mở cửa

Ngày đóng cửa

Phí

Hướng dẫn đường đi

Điện thoại

Khu vực bao gồm Nagoya và vùng cực tây của 
vùng đất Aichi, đây là khu vực giao thông 
thuận tiện với nhiều địa điểm nổi tiếng, tiêu 
biểu là lâu đài Nagoya và các di tích lịch sử 
quan trọng như Lâu đài Inuyama.

Được bao quanh bởi vùng biển trù phú của Vịnh Ise và 
Vịnh Mikawa, Bán đảo Chita là vùng sản xuất hải sản 
phong phú, cung cấp nhiều món hải sản tuyệt vời tại 
tỉnh Aichi. Trải nghiệm ngành công nghiệp truyền 
thống sản xuất gốm sứ và thực phẩm lên men ở đây 
cũng sẽ mang đến những hành trình đầy thú vị.

Không chỉ là nơi sinh của vị anh hùng Tokugawa 
Ieyasu, khu vực này còn là một địa điểm lãng mạn, và 
cũng là nơi các samurai từng sinh sống và diễn ra các 
sự kiện lịch sử trọng đại. Đây cũng là quê hương của 
loại tương Hatcho Miso nổi tiếng và là nơi hình thành 
thị trấn cổ phát triển nên loại tương này!

Khí hậu ấm áp và nền văn hóa độc đáo của bán 
đảo Atsumi cùng những con người nơi đây đều góp 
phần làm gia tăng sức mạnh to lớn của thiên nhiên 
tràn ngập khu vực may mắn này. Đây là nơi rất 
thích hợp để thưởng thức cảnh đẹp ngoài trời và 
các món ăn ngon! 

OWARI

CHITA

PHÍA TÂY 
MIKAWA

PHÍA ĐÔNG 
MIKAWA

http://www.ninja-japan.com/en/ https://busho-tai.jp/profile_english/
 Nagoya Omotenashi Busho-Tai® Hattori Hanzo and The Ninjas®

Aichi, quê hương của Samurai, 
nơi sinh ra ba vị anh hùng
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